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LÒI NÓI ĐẦU 

Hệ thống các chuyên đề học tập môn Sinh học chủ yếu được phát triển từ nội​
dung các chủ đề sinh học ứng với chương trình mỗi lớp 10, 11, 12. Các chuyên đề​
nhằm mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng thực hành, tìm hiểu ngành​
nghề để trực tiếp định hướng, làm cơ sở cho các quy trình kĩ thuật, công nghệ thuộc 
các ngành nghề liên quan đến sinh học. Nội dung các chuyên đề hướng đến các lĩnh​
vực của nền công nghiệp 4.0 như: công nghệ sinh học trong nông nghiệp, y dược,​
chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo,... Các lĩnh vực công nghệ​
này ứng dụng theo cách tích hợp các thành tựu không chỉ của sinh học mà còn của​
các khoa học liênnị​ me, bảr​ ene,...), trong đó 
công nghệ thông tiĩ​ 0 

Sách Chuyên đế​ h vực khác nhau: 

-​ Chuyên để 1 

-​ Chuyên để 2. 

-​ Chuyên để 3. Công 11^-- ​  ....​ n​ xvin môi trường 

Sách giáo khoa (SGỈ . h • K ' ù​ ỗ nhấn mạnh đến quy 
trình công nghệ, đưa nhũn^ uii> 'h Lụu n^rnCn uuuSii'1' 'lỌv VdO thực tiễn. Việc khám​
phá ra một điều gì mới mẻ I ã​ c​ ng ta hiểu biết thêm về 
thế giới sống, nhưng nếu không có quy trình công nghệ thích hợp thì những thành​
tựu mới đó cũng không thể áp dụng để giải quyết những vấn để phát sinh trong cuộc​
sống. Khoa học và công nghệ vì thế luôn gắn bó một cách hữu co với nhau. 

Học sinh (HS) lựa chọn học chuyên đề là những em thực sự yêu thích môn​
Sinh học và có định hướng ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống. Vì vậy, việc​
dạy và học chuyên đề cần được tiến hành theo hướng để HS trải nghiệm, tự khám​
phá nhiều hơn. Trong quá trình học chuyên đề, giáo viên (GV) nên để các em tự​
nghiên cứu, không chỉ trả lời các câu hỏi trong sách chuyên đề mà còn tự nghĩ ra​
các câu hỏi mở rộng, liên hệ kiến thức với cách tư duy như những nhà khoa học​
thực sự. GV cần hỗ trợ HS học bằng cách đặt thêm các tình huống để HS trao đổi,

 



thảo luận, khuyến khích HS tìm kiếm những ví dụ minh hoạ trên internet. Thầy, cô​
không vội trả lời những thắc mắc của HS mà hãy để các em bàn luận và tự tìm kiếm​
câu trả lời. Chỉ khi nào các em không thể trả lời được sau nhiều ngày suy nghĩ, tranh​
luận thì GV mới đưa ra đáp án. 

Dạy học chuyên đề nên được tổ chức thành buổi học riêng, HS được học theo​
kiểu dự án, tự chuẩn bị trước bài ở nhà, sau đó đến lớp thảo luận, trình bày trước​
lớp. GV chỉ đóng vai trò cố vấn, lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức như một​
thành viên bình đẳng với HS mà không ép buộc HS phải chấp nhận quan điểm của​
mình. HS nếu thí​ T logic, h<”​ lếu các em thấy lời 
giải thích của thẩ​ ■ u​ ưu quan điểm. Khi 
nào các em tự nh​ TÒ của các thầy, cô 
thực sự là “nhàn​ i ở nhà, đọc các tài 
liệu mở rộng, tìm​ ních hợp để đề xuất 
cho các em thảo lu​ ,ác hoạt động của HS 
trên lớp để sớm phát 1.​ .mư những hạn chế khác 
nhau ở mỗi HS để có thể kiD thời đưa ra những lời động viên, khuyến khích cũng​
như những giải pháp khắc phục cho từng HS. 

Chúc các thầy cô gii​ t’ ■ r ’ h cùng các chuyên đề theo 
tinh thần dạy học phát tricn nàng lực, £1 lam dũỌc cai g! hon là ghi nhớ được gì sau​
khi học. 
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CÔNG NGHỆ TẾ BÀO​
VÀ MỘT SỐTHÀNH Tựu 

I; MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

-​ Kể được tên một số thành tựu hiện đại của công nghệ tế bào. 

-​ Trình bày được tính toàn năng và các giai đoạn chung của công nghệ tế bào. Lấy được​
ví dụ về công nghệ tế bào thực vật, công nghệ tế bào động vật. 

-​ Nêu được khái niệm tế bào gốc. Trình bày được môt số thành tựu trong sử dụng tế​
bào gốc. 

-​ Phân tích đượ​ '​ ã. 

-​ Thực hiện đư(​ uôi cấy mô, thành tựu 
tế bào gốc. 

-​ Phân tích được​ lai. 

-​ Thực hiện được dụ ..​ X tựu nuôi cấy mô, thành tựu 
tế bào gốc. 

-​ Thiết kế được tập san các bài viết, tranh ảnh về công nghệ tế bào. 

-​ Trình bày được quan .ủ​ ệ ' trọng của việc sử dụng tế bào 
gốc trong thực tiễn. 

-​ Tranh luận, phản biện được quan điểm về nhân bản vô tính động vật, con người. 

2.​ Phát triển năng lực/kĩ năng 

-​ Phát huy cao độ năng lực tự học: thông qua các hoạt động tự đọc sách, tóm tắt nội​
dung, tự trả lời câu hỏi và đặt ra các câu hỏi tìm hiểu kiến thức của bài, nghiên cứu dự án. 

-​ Năng lực diễn đạt bằng văn bản và giao tiếp: thông qua các hoạt động viết tóm tắt nội​
dung kiến thức đọc được và thuyết trình trước tổ, nhóm hay trước lớp. 

-​ Năng lực giao tiếp, hợp tác, lãnh đạo: thông qua thảo luận nhóm, rèn kĩ năng lắng​
nghe, chia sẻ, điều hành nhóm. 

-​ Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học: HS đóng vai trò như nhà nghiên cứu khoa​
học, tự tìm kiếm các biện pháp quy trình công nghệ ứng dụng khoa học vào đời sống. 

 



3.​ Thái độ/phẩm chất 

-​ Sau khi học xong chuyên đề HS thấy yêu thích môn học hơn, đam mê hơn với khoa​
học và công nghệ. 

-​ HS thay đổi được thái độ học tập từ cố gắng ghi nhớ kiến thức sang tìm cách vận dụng​
kiến thức vào giải quyết những vấn đề của đời sống. 

II NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG CHUYÊN ĐỀ 

Chuyên đề công nghệ tế bào và những thành tựu cung cấp kiến thức về quy trình công​
nghệ áp dụng những hiểu biết về khoa học tế bào, bao gồm nuôi cấy mô tế bào, sự biệt hoá​
tế bào trong quá trình phát triển cá thể để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống.​
Khó khăn mà GV và HS gặp phải ở đây là nhiều kiến thức có liên quan đến sinh học phát​
triển mà HS chưađượchọc.Vídụ:quátrìnhbiệthoátếbàovớicơchếđiều hoà biểu hiện​
gene HS sẽ được học ở lớn 12: môt số kiến thức vê' hormnno v'> rác chất kích thích sinh​
trưởng trong nuôicấyHScũếnthức về quá trình​
biệt hoá tế bào trướcđ’THPT nên GV cũng​
cần tìm hiểu thêmởcbàovà một số thành​
tựu giúp HS tìm hiểuđótrình bày những​
thành tựu và triểnvọn^ignghệ này. 

Để hiểu đượcquytn​ ^ượccác nguyên lí trong 
sinh học tế bào nhưchukìtếbaovacuciicuicuinja,4uaiiiiniDiệthoá,nuôi cấy mô tế bào,​
truyền tin tế bào vàcôngng''i 'iy~^ u'''^'bìc"'-~’Miềuhoàđã được trình bày​
trong SGK Sinh hoclO.SGrjc^iaiiUJ qtx inhphattrien phôi cá thể​
động vật có vú để GVhiểurõu​ ỹ -​ thắcmắccó thể có của HS. 

Khái quát quá. trình phát triển của động vật 

Phát triển cá thể là một quá trình bắt đẩu từ khi trứng được thụ tinh tạo nên​
hợp tử, sau đó hợp tử phân chia và hình thành nên một sinh vật hoàn chỉnh. Quá​
trình phát triển của cơ thể người được gọi là trực tiếp vì em bé sinh ra là bản thu nhỏ​
của người trưởng thành. Ở một số loài khác, quá trình phát triển từ hợp tử tới cá​
thể trưởng thành có thể trải qua nhiều giai đoạn với các hình thái khác hẳn nhau​
Quá trình phát triển phôi của động vật có vú bao gồm các giai đoạn như trình bày​
trong hình sau: 

 

 



Hợp tử phân cắt​
lần đầu 

  

Quá trình biếnđổicáctêbàophôi^nhratừhợptửth^nhcáctếbào chuyên hoá khác​
nhau được gọi làquátrìn’tio|tij:gi?lộngvậtcó xương sống trải​
qua nguyên phânhìnhlhàrk-' :;í’,-"k','kô;"'' ',-"bàophôidi.íợc biệt hoá tạo ra​
khoảng trên 2101oạitếbàokh,.tJ.<v^.tcjLnăng(cáctế bào chuyên hoá).​
Ở thực vật, số lượngtếbàobiệthoáíthơn,chỉkhoảngl5đến201oại.Vào những năm 60​
của thế kỉ XX, cácnhàsinhhọcđặtracâuhỏi:Liệucáctếbàobiệthoácó còn đầy đủ tiềm​
năng di truyền nhưtếbàohợptửhaykhông? 

Khi tế bào cơ thể còn đầy đủ vật chất di truyền như tế bào hợp tử, người ta nói tế bào​
đó có tính toàn năng. 

Nhiều thí nghiệm ở động vật và thực vật cho thấy các tế bào biệt hoá vẫn còn duy trì​
tính toàn năng. Vậy tại sao các tế bào lại có cấu trúc và chức năng khác nhau khi chúng có​
các gene như nhau? Các nhà sinh học phát triển đã phát hiện nguyên nhân dẫn đến sự biệt​
hoá tế bào là có sự hoạt động/bất hoạt của các nhóm gene khác nhau, dẫn đến protein tạo​
ra ở các tế bào là không giống nhau. Do vậy, cấu trúc và chức năng của các tế bào trong cơ​
thể khác nhau. Có hai cơ chế chính được biết dẫn đến sự hoạt động/bất hoạt của các nhóm​
gene ở các tế bào trong quá trình phát triển cá thể: 
 

 



(1)​ Sự phân bố vật chất không đồng đều trong tế bào trứng: Trong tế bào chất của​
trứng có các phân tử protein và RNA có chức năng điều hoà hoạt động gene, những phân​
tử này quyết định các gene nào sẽ hoạt động, gene nào bị bất hoạt ở các tế bào phôi mà hợp​
tử sinh ra. Các phân tử này được gọi là các quyết định tố tế bào chất, chúng phân bố không​
đồng đều trong tế bào chất của trứng. Khi hợp tử phân chia, các tế bào phôi sớm nhận được​
các chất điều hoà hoạt động gene không giống nhau nên ở chúng có những gene không​
giống nhau hoạt động. Những gene được mở ở các tế bào khác nhau lại tạo ra các chất điều​
hoà mở những gene tiếp theo, từ đó quyết định tế bào trở thành loại tế bào chuyên hoá nào. 

(2)​ Sự cảm ứng tế bào: Ngoài việc nhận được các chất điều hoà hoạt động gene khác​
nhau từ tế bào trứng, các tế bào phôi ở các vị trí khác nhau trong quá trình phát triển còn​
nhận được các tín hiệu điều hoà hoạt động gene từ các tế bào lân cận. Hiện tượng tế bào​
đóng/mở những genenhấtđịnhkhinhậnđượctínhiệuđiềuhoàtừtếbàoxung quanh được​
gọi là sự cảm ứng tế bào. Các tế bào nằm cạnh nhau tiết ra các chất (chất cảm ứng) là những​
tín hiệu hoá học gửiđ('hàoliề’*’::onđường truyền tín​
hiệu, dẫn đến mở nhữ 

Trong quá trìnhỊchuyển từ vị trí này​
sang vị trí khác đểcó​ quátrình biệt hoá tế' 
bào. Những thí nghiệnmgchỗ khác làm cho​
tế bào bị chuyển sang VỊ​ ac so với khi nó ở vị trí 
ban đầu đã chứng minh vai trò của chất cảm ứng trong quá trình biệt hoá. 

Có thể nói, “sốplứuCr^^u^ba^iiẽ ^^ ^oạitếbào chuyên hoá nào​
phụ thuộc vào việcnónhậi._.vLn...j,c,c.iâ.u....c,/r...’:_j......iotìítébào hợp tử và phụ​
thuộc vào môi trường nơi nó 

Trong quá trìnhpháttriểnphôi,tiềmnăngpháttriểncủacáctếbàophôi thành các loại​
tế bào khác nhau bịhạnchếdần,cuốicùngcáctếbàochuyênhoákhôngcòn khả năng phát​
triển thành các tế bàokhác. 

Để nghiên cứu từng tế bào phôi sẽ được biệt hoá thành loại tế bào nào của cơ thể trưởng​
thành, lập bản đồ số phận tế bào, các nhà sinh học phát triển (Sydney Brenner, Robert​
Horvitz và John Sulston) đã sử dụng một loài động vật nhỏ là loài giun tròn sống trong đất​
(Caenorhabditis elegans). Loài giun tròn này ở giai đoạn trưởng thành chỉ dài khoảng 1 mm,​
lp vỏ ngoài trong suốt có thể nhìn thấy từng tế bào bên trong. Chúng chỉ mất 3,5 ngày để​
phát triển từ trứng thành cá thể trưởng thành. Con giun trưởng thành nào cũng chỉ có 359​
tế bào. Các nhà khoa học có thể theo dõi sự phân chia tế bào và đánh dấu từng loại tế bào để​
xem chúng phân chia và hình thành nên những loại tế bào nào của cơ thể. Bằng cách sử dụng

 



chùm tia laser nhỏ tiêu diệt những tế bào nhất định trong quá trình phát triển rồi ghi nhận​
những đặc điểm bất thường về kiểu hình ở cơ thể trưởng thành, các nhà khoa học đã lập được​
bản đồ số phận của tất cả các tế bào của loài giun tròn này. 

Trong số thí nghiệm nghiên cứu số phận tế bào mầm sinh dục của giun tròn, loại tế bào​
chuyên hoá sau này sẽ hình thành nên trứng và tinh trùng, các nhà khoa học đã phát hiện​
ra các hợp chất gồm RNA và protein chịu trách nhiệm biệt hoá các tế bào mầm sinh dục​
được gọi là hạt P. Chất này được đánh dấu bằng protein kháng thể đơn dòng phát quang​
màu xanh và có thể theo dõi sự phân bố của chúng ở trong tế bào. Ở trứng chưa hoặc mới​
thụ tinh, các chất P phân bố tương đối đồng đều trong tế bào chất của trứng. Sau khi trứng​
được thụ tinh, chất P dần tập trung lại một phía cực của trứng (phía đuôi - posterio) trước​
khi hợp tử phân chialẩnđẩu.Kếtquảlàsaulẩnphânbàođẩutiêncủahợp tử, chỉ một trong​
hai tế bào nhận đượcchấtP.ởnhữnglẩnphânbàotiếptheocủatếbàocó chất P thì chất P​
cũng được phânbốkhôngđồngđềuchocáctếbàocon.Dođó,chấtPhoạt động như chất​
quyết định tố tếbào​ ấtđịnbasinh dục ở ngay giai 
đoạn đầu tiên của qr​ ể. 

Số phận tế bàocịcơthể người và động​
vật, những tế bào đã​ trở lại trạng thái chưa 
biệt hoá. Nhữngtếbéahoá chỉ được thay thế​
bằng các tế bào gốctri​ .iuôicấy mô tế bào, bằng 
việc sử dụng các chất hoánv--​ .​ ,​ e)ạt động gene) người ta có thể 
đảo ngược quá trìnhbiệthoáx--;biêt}-~-.đifachíinptrởvi'trangtháinhư tế bào gốc chưa​
biệt hoá. Tuy nhiên,cẩni’glii]:rỉal.gnàymới có thể phát triển​
công nghệ tái biệt hoá tế bào nhằm mục đích chữa bệnh ở người. 

GV có thể tham khảo quá trình phát tilè’n cá thê trong sách Sữiủ học của Campbell và​
nhiều sách sinh học khác. 

III GỢI Ý TIÊN TRÌNH DẠY VÀ HỌC CHUYÊN ĐÊ 
Nội dung chuyên đề này được phát triển từ chủ đề sinh học tế bào, đặc biệt là sinh học​

phát triển tế bào làm cơ sở cho công nghệ tế bào. HS được làm quen với các thành tựu công​
nghệ tế bào như nuôi cấy mô, ứng dụng tế bào gốc, ứng dụng trong tạo giống mới, y dược,...​
Học chuyên đề này, HS biết lựa chọn, huy động kiến thức về tế bào đã học để giải thích được​
các quy trình công nghệ, qua đó phát triển kĩ năng ứng dụng và tư duy công nghệ. 

HS đã được học khái quát về công nghệ tế bào trong SGK Sinh học 10. Vì vậy, trong​
chuyên đề này, hoạt động dạy và học cần được tập trung vào các hoạt động tự nghiên cứu,​
tìm hiểu, khám phá của HS dưới sự định hướng của GV. HS thực hiện các hoạt động tự đọc

 



sách, tham khảo tài liệu ở nhà, chuẩn bị tư liệu tranh ảnh, số liệu, làm báo cáo thuyết trình,​
tranh luận trên lớp, qua đó rèn luyện các năng lực chung cũng như năng lực chuyên ngành​
sinh học. 

Tiến trình dạy và học cũng cần tiến triển theo trình tự các mục trong sách chuyên đề,​
HS tự trả lời các câu hỏi để có thể nắm được các yêu cầu cần đạt của bài và phát triển các loại​
năng lực. Trong hoạt động trả lời các câu hỏi trong SGK, GV cần định hướng cho HS không​
chỉ trả lời câu hỏi để đạt được các yêu cầu cần đạt (tối thiểu) mà cần nêu và thảo luận những​
câu hỏi mở rộng kiến thức, liên hệ với thực tiễn để HS rèn năng lực vận dụng, khái quát hoá​
kiến thức cũng như cách suy luận biện chứng (diễn giải và quy nạp). 

BÀI 1. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT VÀ THÀNH TỰU 

1.​ Hoạt động mở đẩu 

GV có thể mở đẩr​ 'n tr<​ kế nội dung, câu hỏi, 
hoạt động mở đầu phì 

2.​ Hoạt động tìm hiể 

Tính toàn năng củ​ yền để’ có thể biệt hoá 
thành các loại tế bào kh.​ _ẻ' bào nào toàn năng di 
truyền cũng có thể biệt hoa​ ,nững tế bào chuyên hoá có 
toàn năng di truyền nhưng thư^-a khỏn~ ‘'lẽ tái biêt hoá và "hân chia tạo ra các loại tế bào​
khác nhau như những tế bí​ f. T ỉ !g l • y€ . 10 là điều kiện cần nhưng 
chưa đủ để tế bào có thể trở tl ' ’ " b' ■ g​ ” đặt thêm một số câu hỏi rèn 
luyện năng lực tư duy nghiên cứu cho HS: 

Hãy nêu một sô' ví dụ thực tế cho thấy những th tào chuyên hod của thực vật có tính​
toàn năng. 

Ở một số loài thực vật, một mẩu rễ cây còn sót lại trong đất có thể phát triển thành một​
cây hoàn chỉnh; một mẩu lá của cây nằm trên mặt đất cũng có thể tái sinh thành cây hoàn​
chỉnh do các tế bào lá cây có tính toàn năng, có thể tái biệt hoá, phân chia và phát triển​
thành các loại tế bào chuyên hoá khác nhau để tạo thành một cây hoàn chỉnh. 

Tính toàn năng của các tế bào thực vật đem lại ưu thế thích nghi như thế nào? Giải thích. 

Do tế bào có tính toàn năng nên chỉ cần một bộ phận cơ thể còn sót lại cũng có khả năng​
tái sinh thành cây. Nhờ khả năng tái sinh mạnh mẽ mà hầu hết các loài thực vật có khả năng​
sống sót qua những điều kiện khắc nghiệt, thậm chí qua các đợt đại tuyệt chủng hàng loạt.

 



3.​ Hoạt động tìm hiểu mục II - Quy trình công nghệ tế' bào thực vật 

GV tổ chức để HS đọc thông tin trong SGK, tìm hiểu quy trình công nghệ tế bào thực vật và​
trả lời câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm. 

DƯNDỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 
•• 

1.​ Trình bày khái quát quy trình nuôi cấy mô tế bào thực vật. 
2.​ Tại sao phải nuôi cấy mô tế bào trong môi trường vô trùng? 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 

3.​GV nên khuyến khích HS sử dụng ngôn từ của chính mình diễn đạt quy trình công nghệ​
tế bào thực vật khác SGK nhưng đảm bảo đúng trình tự và nội dung các bước. Ví dụ: Quy trình​
nuôi cấy mô tế bào gồm 3 bước cơ bản sau: 

Bước 1. Chuẩn bị I​ Tuỳ t^​ rường dinh dưỡng có thể 
có thành phần khác nh​ t​ bất dinh dưỡng cần thiết 
cho sự sinh trưởng, phí​ ật như auxin và cytokine 
cần được bổ sung vào r.​ _ng tái biệt hoá tế bào. 

Bước 2. Khử trùng​ cấy, mô đem nuôi cấy và 
dụng cụ chứa môi trường​ g giàu dinh dưỡng là nơi rất 
thích hợp cho các vi sinh vật ... 

Bước 3. Tái sinh cây: Để​ — d‘J- r“v ư'J m * ' ■​ A’’ trường nuôi cấy phải được đặt 
trong chế độ chiếu sáng và nhiệt độ thích hợp. 

4.​Môi trường nuôi cấy có c​ o​ íi lí tưởng cho các loài vi sinh vật 
sinh trưởng và sinh sản. Với ưu thế sinh sản nnanh, các loài vi sinh vật sẽ cạnh tranh chất dinh​
dưỡng với các tế bào thực vật, thậm chí chúng có thể tiết độc tố hoặc trực tiếp tấn công tiêu diệt​
các tế bào thực vật. 

4.​ Hoạt động tìm hiểu mục III, IV - Một số thành tựu và triển vọng của công nghệ tế bào​
thực vật 

HS đọc thông tin trong SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm: 

DừN DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​ Nêu một số thành tựu của công nghệ tế bào thực vật. 
2.​ Tóm tắt quy trình tạo giống cây biến đổi gene nhờ công nghệ tế bào thực vật.

 



Gợi ý trả lời câu hỏi: 

3.​ GV khuyến khích HS sưu tầm hình ảnh, tư liệu về các thành tựu công nghệ tế bào thực​
vật chưa được đề cập trong SGK, đặc biệt là những thành tựu đã được ứng dụng thực tế tại địa​
phương. 

4.​ Quy trình tạo ra cây biến đổi gene gồm các bước sau: 

Bước 1. Phân lập gene từ tế bào của loài cho gene, nhân bản gene tạo ra một số lượng​
lớn bản sao. 

Bước 2. Sử dụng kĩ thuật di truyền gắn gene cần chuyển vào vector (thể truyền). Vector​
có thể là một loại DNA dạng vòng nhỏ (plasmid) có khả năng gắn gene vào hệ gene của tế​
bào thực vật. 

Bước 3. Đưa vector mang gene cẩn chuyển vào tế bào thực vật. 

Bước 4. Sàng lọc tế bào thực vật đã được chuyển gene thành công. 

Bước 5. Nuôi cấy​ -.he​ m chỉnh. 

Lưu ý: Việc chuyế​ lụng vector mà dùng 
súng bắn gene. Gene c​ ọc bằng phương tiện 
đặc biệt như những vié​ bắn vào trong tế bào. 

5.​ Hoạt động luyện tập và vận dụng 

HS tự trả lời các câu hỏi trong mục nnyẹn Lạp Vd vạn nạng, có thể để xuất thêm câu hỏi​
để cùng bạn bè, thẫycôlrac1* 'h~​ - H*" ^’1 u - +rong bài học. 1 2 3 4 

  

4 Công nghệ tế bào thực vật mang lại những lợi ích gì cho con người? 

3 Giả sử một bạn học sinh có điều kiện thực hành nhân giống vô tính bằng kĩ thuật​
nuôi cấy mô tế bào, bạn đó đã lựa chọn nhân giống cây hoa phong lan. Tuy nhiên,​
mô nuôi cấy chỉ phân chia thành mô sẹo mà không phát triển thành cơ thể hoàn​
chỉnh dù đã thực hiện đúng trình tự các bước. Theo em, tại sao mô không phát​
triển được thành một cây hoàn chỉnh? Cần điều chỉnh yếu tố nào để nhân giống​
thành công? 

2 Nêu các ưu điểm của nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào​
so với các phương pháp nhân giống truyền thống như giâm cành, chiết cành hoặc​
gieo trồng từ hạt. 

1 Tính toàn năng của tế bào là gì? 

 



Gợi ý trả lời câu hỏi: 

1.​ Tính toàn năng của tế bào được hiểu là tế bào có đầy đủ tiềm năng di truyền để có 
thể​
phân chia và biệt hoá thành một cơ thể hoàn chỉnh trong điều kiện thích hợp. Tế bào phải có​
đầy đủ vật chất di truyền đặc thù cho loài thì mới có khả năng phân chia và biệt hoá thành​
nhiều loại tế bào khác nhau của một cơ thể. 

Những tế bào chuyên hoá có thể bị mất bớt vật chất di truyền, thậm chí mất toàn bộ​
nhân trong quá trình biệt hoá thì không có tính toàn năng. Tế bào chuyên hoá vẫn còn đầy​
đủ vật chất di truyền nhưng trong cơ thể chúng thường không có khả năng tái biệt hoá, phân​
chia thành các loại tế bào khác nhau. Những tế bào chuyên hoá có những nhóm gene nhất​
định được hoạt động, tạo ra các loại protein đặc trưng, dẫn đến tế bào chuyên hoá có các​
đặc điểm hình thái, cấu trúc và chức năng không giống với các tế bào khác cho dù chúng có​
tiềm năng di truyền như nhau. 

2.​ Nhân giống bằrinr ’’'txVrtnrr >Ui;ÍD chiết cành, p"*’" ~“k​ giống như nhân giống 
bằng nuôi cấy mô tế​ h ra u​ J nhau và giống với cây 
mẹ. Tuy nhiên, nhân​ số lượng cây con nhất 
định, còn nhân giốnị​ íợng rất lớn cây con từ 
một mẩu mô ban đầi 

Nhân giống bằn^​ guyên phân nên các cây 
con có cùng kiểu gene​ . trình sinh sản hữu tính 
(giảm phân, thụ tinh), đời Cuix ​ ​ ​ o​ xiiiau. Vì vậy, nếu muốn duy trì 
kiểu gene tốt của cây mẹ t^'5 'A' cử oh'frtng nhári nhh "ĩống vô tính (nuôi cấy mô tế​
bào, chiết cành,..), còn mu ■ ( ra . 2 n< ìể I 2 định các đặc tính tốt hơn so​

5 GV khuyến khích HS tra 1O1 cau UO1 oang ngon LU, cacn diễn đạt của riêng mình sao​
cho các em dễ nhớ mà không phải cố học thuộc cách diễn đạt trong SGK. 

Tế bào gốc là những tế bàn c/ hễ Th11 ạ ĩ? và t>ĩ.p' ■ M thành nhiều loại tế bào có cấu​
trúc và chức năng khác nhau Th . c ; 1 . ." . . _ ỉược phân loại theo các tiêu​
chí khác nhau. Theo vị trí phát sinh, người ta có thể chia tế bào gốc thành hai loại: tế bào​
gốc phôi và tế bào gốc trưởng thành. Xét về khả năng biệt hoá thành nhiều hay ít loại tế bào​
chuyên hoá thì tế bàogốc lại đượcchiathành:tế bàogốctoànnăng,tế bào gốc vạn năng, tế​
bào gốc đa tiềm năng và tế bào gốc đơn năng. 

Tế bào gốc còn được phân chia theo nguồn gốc xuất xứ: tế bào gốc tự nhiên và tế bào​
gốc cảm ứng. Tế bào gốc tự nhiên bao gồm các tế bào gốc phôi và tế bào gốc trưởng thành;​
tế bào gốc cảm ứng là những tế bào gốc được hình thành bằng cách giải biệt hoá các tế bào​
chuyên hoá thành tế bào gốc nhằm mục đích chữa bệnh hoặc nghiên cứu quá trình biệt hoá​
tế bào. 

 



với cây mẹ thì sử dụng phư* p 1​ hợp chọn lọc để chọn được 
cây có đặc tính mong muốn. 

3.​ Mô nuôi cấy chỉ phân chia thành mô sẹo, không ra rễ và tái sinh thành cây có thể do​
tỉ lệ các loại hormone auxin và cytokine trong môi trường nuôi cấy không phù hợp để tái​
sinh cây. 

4.​ HS có thể tự trả lời câu hỏi này theo nhiều cách khác nhau, nhưng tựu trung lại cần​
có các ý: 

Công nghệ tế bào thực vật giúp nhân giống cây quý hiếm, cây có đặc tính mong muốn​
với số lượng lớn, đem lại giá trị kinh tế cao. 

Công nghệ tế bào thực vật kết hợp với công nghệ di truyền có thể tạo ra nhiều giống cây​
mới không có trong tự nhiên, đem lại năng suất cao, tăng lợi ích kinh tế.  

 



BÀI 2. TẾ BÀO GỐC VÀ MỘT SỐ THÀNH TỰU 

1.​ Hoạt động mở đầu 

GV có thể mở đầu bài học bằng thông tin mở đầu trong SGK hoặc đưa ra những vấn đề​
khác có liên quan đến tế bào gốc và thành tựu để mở đầu bài học. 

2.​ Hoạt động tìm hiểu mục I, II - Tế' bào gốc và thành tựu trong sử dụng tế' bào gốc 

GV tổ chức cho HS tự tìm hiểu thông tin trong SGK rồi trình bày trước lớp khái niệm​
tế bào gốc, phân loại tế bào gốc. 

HS thảo luận về các thành tựu sử dụng tế bào gốc trong SGK và sưu tầm thêm để trả lời​
các câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm. 

DừN DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​Thế nào là tế bào gốc? Có bao nhiêu loại tế bào gốc và chúng được phân loại theo​
các tiêu chí nào? 

2.​Các nhà khoa học sử dụng các loại tế bào gốc nhằm những mục đích gì? 6 1 

6Gợi ý trả lời câu ho 

 



3.​ Hoạt động luyện tập và vận dụng 

 
1.​Ở người, có loại tế bào không những không có tính toàn năng mà thậm chí mất​

hoàn toàn nhân tế bào, hãy cho biết đó là loại tế bào nào? Việc bị mất nhân đem​
lại lợi ích gì đối với tế bào đó? 

2.​Giả sử có điều kiện làm nghiên cứu, hãy nêu ý tưởng thiết kế thí nghiệm kiểm​
chứng một loại tế bào chuyên hoá của cơ thể động vật hoặc thực vật vẫn còn tính​
toàn năng. 

3.​Có nhiều nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm chuyển một số tế bào phôi từ vị trí​
này sang vị trí khác của phôi và thấy rằng phôi có tế bào được chuyển vị trí phát triển​
rất dị dạng khác với ở phôi đối chứng. Thí nghiệm này chứng minh được điều gì? 

Gợi ý trả lời cât 

1.​ Hồng cầu trư​ . Tế bào hồng cầu chủ 
yếu chứa các phân tử​ /iệc mất nhân khiến tế 
bào có thể chứa được​ ận chuyển oxygene của 
hồng cầu. Bên cạnh đ​ a tốn nhiều năng lượng. 

2.​ Để kiểm tra XC1.​ ĩhực vật có còn tính toàn 
năng hay không, có thể tiễn n<mu 11UU1 cay C<IC IC uau nung môi trường nhân tạo để biết​
được chúng có khả năng 'Y' -■ Ti h t'-.à​ h hoàn chỉnh hay không. Tuy 
nhiên, việc tìm kiếm môi It.d ì t Uy/ 11;, I. g. biệt hoá các tế bào của một​
loài nào đó là không dễ dànị. á​ ũ . tế bào chuyên hoá còn đầy đủ 
vật chất di truyền hay không là nuoi cay lé _ ao cho cnUng pnân chia và kiểm tra bộ nhiễm​
sắc thể hoặc kiểm tra hàm lượng DNA trong tế bào. 

3.​Khi chuyển tế bào phôi từ vị trí này sang vị trí khác dẫn đến phôi phát triển có những​
dị dạng nhất định chứng tỏ tín hiệu từ các tế bào lân cận ảnh hưởng đến quá trình biệt hoá​
tế bào thành loại tế bào chuyên hoá nhất định. 

BÀI 3. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT VÀ THÀNH TỰU 

1.​ Hoạt động mở đầu 

GV có thể mở đầu bài học bằng thông tin mở đầu trong SGK. Bên cạnh đó, GV có thể​
mở đầu bằng các hiện tượng thực tế để kích thích sự tò mò của HS như việc các cặp bố mẹ​
lựa chọn lưu trữ tế bào cuống rốn cho con, việc làm này có mục đích gì?  

 



2.​ Hoạt động tìm hiểu mục I, II - Các giai đoạn chung và một số' thành tựu, triển​
vọng của công nghệ tế bào động vật 

Quy trình của công nghệ tế bào động vật và một số thành tựu, triển vọng đã được trình​
bày rất chi tiết trong SGK. GV tổ chức cho HS tự đọc sách, thảo luận để trả lời câu hỏi trong​
mục Dừng lại và suy ngẫm. GV khuyến khích HS tìm hiểu thêm các thành tựu và triển vọng​
của công nghệ tế bào động vật chưa được đề cập trong SGK. 

DừN DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​ Trình bày quy trình nhân bản vô tính động vật. 
2.​ Nêu nguyên nhân khiến việc nhân bản vô tính động vật vẫn chưa thực sự thành công. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 

1.​ Quy trình nhâr​ có t’​ au: 

-​ Tách tế bào cho​ hân bản. Nuôi cấy tế 
bào trong môi trường​ li giải biệt hoá giống 
như nhân của tế bào h. 

-​ Tách tế bào trứng​ o tế bào trứng. 

-​ Dung hợp nhân tế bào ,.... -............​ ​  — .. ..11g đã mất nhân. 

-​ Nuôi cấy tế bào trứng h . .1) ■ I h / ’ t ' ihôi sớm trong môi trường​
nhân tạo. 

-​ Cấy phôi vào tử cung con cái cho mang thai. 

2.​Hiện nay, tỉ lệ nhân bản thành công các con vật còn khá thấp. Con vật nhân bản như​
cừu Dolly có tuổi thọ thấp hơn bình thường, chứng tỏ quy trình nhân bản cần phải hoàn​
thiện nhiều hơn nữa. 

Một trong các lí do mà các nhà khoa học nghĩ đến là việc tái lập trình hệ gene của tế bào​
cho nhân còn chưa được hoàn thiện. Trong quá trình biệt hoá tế bào, nhiều gene được đóng/​
mở bằng cách methyl hoá (gắn thêm nhóm -CH3) một số vị trí nucleotide (cytosine). Trong​
quá trình giải biệt hoá tế bào cho nhân, có thể một số gene trong tế bào cho nhân chưa được​
khử nhóm methyl nên còn nhiều gene chưa được giải biệt hoá, dẫn đến quá trình phát triển​
của con vật nhân bản chưa bình thường.  

 



ọ DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 
•• 

1.​ Người ta có thể tạo ra các tế bào gốc để chữa bệnh bằng cách nào? 
2.​ Nêu một số thành tựu sử dụng tế bào gốc để chữa bệnh ở người. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 

1.​ HS có thể đọc thông tin trong mục II.2 để trả lời câu hỏi. 

2.​Các thành tựu sử dụng tế bào gốc chữa bệnh ở người đã được trình bày trong SGK,​
HS có thể đọc sách để trả lời và tìm hiểu thêm các thành tựu khác trong sách, báo, tạp chí,​
internet. 

Ọ DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​ Liệu pháp gene là gì? Trình bày các bước tiến hành trong liệu pháp gene. 
2.​ Trình bày sự khác biệt giữa liệu pháp tế bào mẩm sinh dục và liệu pháp tế bào cơ thể. 
3.​ Nêu một số thử nghiệm vê' liệu pháp gene ở người. 

Gợi ý trả lời câu 

(1)​Liệu pháp gene là p-​ ưng cách thay thế gene bệnh 
bằng gene bình thường. 

Các bước tiến hành lì x g L 

(2)​Tách tế bàotừngườil ỉ ú​ ù​ ihân tạo rồi dùng các biện pháp 
của công nghệ di truyền để chỉnh sửa gene bị bệnh hoặc thay thế gene bệnh bằng gene lành. 

(3)​ Sàng lọc các tế bào đã được chỉnh sửa hoặc thay thế gene rồi nhân lên, tạo ra một 
số​
lượng lớn tế bào khoẻ mạnh. 

(4)​Tiêm các tế bào đã được chỉnh sửa hoặc thay thế gene vào cơ thể bệnh nhân. 

2.​Khác biệt cơ bản giữa liệu pháp tế bào mầm sinh dục với liệu pháp tế bào cơ thể​
(soma) là thay thế gene trong tế bào mầm sinh dục thì gene được thay thế có thể truyền lại​
cho thế hệ sau, trong khi liệu pháp tế bào soma thì gene thay thế không được truyền lại cho​
thế hệ sau. 

3.​HS đọc SGK để khái quát lại các thử nghiệm liệu pháp gene ở người và tìm hiểu thêm​
các thử nghiệm khác.  

 



3. Hoạt động luyện tập và vận dụng 

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

1.​ Nêu các triển vọng của việc nhân bản vô tính động vật. 
2.​Liệu pháp gene cần phải khắc phục những trở ngại gì để có thể đưa vào sử dụng​

trong thực tế? 
3.​ Sử dụng tế bào gốc có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư như thế nào? 
4.​ Sử dụng tế bào gốc gây nên những quan ngại gì về vấn đề đạo đức? 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 

1.​ HS có thể sưu I'"” ++,v líâl1 để hiểu rõ hơn ản 4-’-​ ’''hân bản vô tính động 
vật. Ví dụ: Có những ;​ 4ược​ ệ Liệu con người có 
thể nhân bản được nh​ •​ : phải đương đầu với 
những khó khăn nào? 

2.​ Sử dụng các ve<​ Lie thay thế được gắn 
vào đúng vị trí của gent​ oất hoạt các gene khác 
hoặc làm cho gene thay u​ jng đúng vị trí. Việc cần 
khắc phục hiện nay là tìm được công cụ đưa gene bình thường vào đúng vị trí của gene gây​
bệnh. Một trong các công c (, L lâ ị [à IS ■ >11 . ! LRISPR/Cas9, HS sẽ được​
học trong chuyên để 2. 

3.​Liệu pháp tế bào gốc có í._ L v UT . ó. L ; _mg thư khác bằng cách giúp​
phục hồi các tế bào gốc tuỷ xưong để chúng sản sinh ra các tế bào thay thế những tế bào máu,​
tế bào hệ miễn dịch bị hoá chất và tia phóng xạ tiêu diệt trong quá trình điều trị ung thư. 

Ngoài ra, tế bào gốc đang được nghiên cứu thử nghiệm để chữa một số bệnh như ung​
thư bạch cầu, ung thư hạch, u nguyên bào thần kinh và đa u tuỷ. Các tế bào gốc tuỷ xương​
được tiêm vào tuỷ xương của bệnh nhân, tại đây chúng phân chia và biệt hoá thành các loại​
tế bào khác nhau, thay thế các tế bào bị bệnh. 

Sử dụng tế bào gốc cũng có thể trực tiếp chống lại tế bào ung thư. Đây là hiện tượng​
được gọi là “tế bào ghép chống lại khối u”. Tế bào ghép từ người hiến tặng có khả năng tấn​
công các tế bào ung thư còn sót lại trong cơ thể người bệnh sau những đợt điều trị ung thư​
với các hoá chất liều cao.  

 



Các loại tế bào gốc được sử dụng có thể là tế bào gốc tự thân (tế bào gốc trưởng thành​
phân lập từ cơ thể người bệnh, từ tế bào gốc lấy từ máu cuống rốn được bảo quản từ khi mới​
sinh) hoặc tế bào gốc đồng loại (từ người hiến tặng). Sử dụng các loại tế bào gốc tự thân thì​
cơ thể sẽ không có phản ứng đào thải tế bào ghép. Nếu truyền tế bào gốc đồng loại, cho dù​
người hiến tặng và người nhận có kiểu gene tương đồng vẫn có nguy cơ đào thải nên bệnh​
nhân phải sử dụng thuốc hạn chế đáp ứng miễn dịch loại thải tế bào ghép. 

4.​Việc sử dụng tế bào gốc có thể gây quan ngại về vấn đề đạo đức trong việc tạo ra tế​
bào gốc bằng cách tạo ra các phôi và phá huỷ phôi ở giai đoạn sớm. 

BÀI 4. DỰ ĂN: TÌM HIỂU VÊ MỘT số THÀNH Tựu 
CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 

1.​ Hoạt động lập k< 

Trong sách đã c​ i khi thực hiện dự án. 
HS cần xác định mụ​ ía chọn một chủ đề cụ 
thể, phân công nhiệr​ Lực hiện dự án. 

Trong quá trình .​ ò hỗ trợ HS, để HS chủ 
động trong việc xác dim​ v nhiệm vụ. 

2.​ Hoạt động thực hiện dựán 

Hoạt động học tập ll^v, xxxCxi Uxi xxglxxíxx ~ứu​ xiọ^ giúp HS làm quen với cách 
làm việc của các nhà nghiên u​ ;r.​ uen với việc tự thu thập thông 
tin liên quan đến chủ để mà mình quan tâm. Tiếp đến là rèn năng lực khái quát hoá thông​
tin thu thập được và trình bày sao cho logic để người đọc, người nghe hình dung được bức​
tranh toàn cảnh. Qua thuyết trình, trao đổi, HS dẩn phát triển được năng lực đánh giá cũng​
như học được cách lắng nghe, chấp nhận những khác biệt và hợp tác cùng nhau giải quyết​
vấn đề. 

 



  

I​ MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

-​ Trình bày được một số thành tựu của công nghệ enzyme. 
-​ Phân tích đượccơsởkhoahọcứng dụng công nghệ enzyme. 
-​ Trình bày được quy trình công nghệ sản xuất enzyme. 
-​ Trình bày được một số ứns dụng của enzyme tronp côn lĩnh vực: công nghệ thực​

phẩm, y dược, kĩ thuậ! 
-​ Phân tích được​ 1 
-​ Thực hiện được 

2.​ Phát triển năng lự 

+​ Năng lực tìm hiểr 
+​ Đặt ra được các câu ho±, .​ x​ w​ ..11g dụng công nghệ 

enzyme; 
phân tích được bối cảnh thực tếnên qua” Thn ứng dụns côn1' nghệ enzyme trong thực tiễn;​
trình bày được vấn để đặt rí 

+​ Đề xuất được phán đo'​ ầ' 1 ■​ ■ ’ th 1 ’ ấn để nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ enzyme trong thực tiễn. 

+​ Lập được kế hoạch thực hiện nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme thông qua lập​
khung nghiên cứu, lựa chọn phưong pháp nghiên cứu thích hợp. 

+​ Thực hiện được dự án/đề tài tìm hiểu về ứng dụng enzyme theo kế hoạch vạch ra​
thông qua sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản: quan sát, thí nghiệm, điều tra,​
phỏng vấn, phân tích kết quả. 

+​ Sử dụng ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, bảng biểu để thể hiện quá trình và sản phẩm​
nghiên cứu. 

+​ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: 
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải thích, đánh giá những ứng dụng của công​

nghệ enzyme trong nghiên cứu và trong thực tiễn thông qua: 
+ Giải thích được cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ enzyme trong đời sống​

và trong nghiên cứu. 

 

 



+ Đề xuất được một số giải pháp đơn giản ứng dụng công nghệ enzyme phục vụ cuộc​
sống hằng ngày. 

+ Đánh giá, phản biện được một số mô hình công nghệ enzyme ở mức độ cơ bản. 
+​ Tự chủ và tự học: 
+ Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ của bản thân trong học tập và cuộc sống. 
+ Tự điều chỉnh thái độ và hành vi khi tham gia hoạt động nhóm và thực hiện các dự án/​

nghiên cứu về công nghệ enzyme. 
+ Định hướng lựa chọn ngành nghề phù hợp khi tìm hiểu về chủ đề công nghệ enzyme​

và ứng dụng. 
+​ Giao tiếp và hợp tác: 
+ Chủ động, tự tin trong việc trình bày các vấn để nghiên cứu và tìm hiểu về công nghệ​

enzyme. 
+ Sử dụng thànl ’​ ■​ "■ "ăn bản để A”​ ’ ẩm thực hiện dự án về 

công nghệ enzyme. 
+ Chủ động lắnj​ 1, với GV và các thành 

viên khác trong lớp 1 
+ Đánh giá đượ<​ m và của bản thân khi 

hoạt động nhóm. 
+​ Giải quyết vấn đt 
+​ Đặt được câu hỏi, nêu được vấn để sáng tạo, thực tiễn về công nghệ enzyme trong​

nghiên cứu và trong cuộc J . 
+​ Xác định và làm rõ đ^cỉc ' õnợ tjn ự- các nPU< ^t>ác nhau để thấy được triển vọng​

của công nghệ enzyme. 
+​ Đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề/trả lời câu hỏi về công nghệ enzyme trong​

cuộc sống. 

3.​ Thái độ/phẩm chất 

-​ Tích cực, chủ động tham gia và vận động các bạn tham gia vào hoạt động nhóm khi​
được giao nhiệm vụ học tập và làm dự án/nghiên cứu về công nghệ enzyme. 

-​ Trung thực trong thực hiện và báo cáo các kết quả học tập, nghiên cứu và sản phẩm​
thực hiện dự án về công nghệ enzyme. 

IIf NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG CHUYÊN ĐỀ 
Nội dung chuyên đề này không quá khó, tuy nhiên để đạt được hiệu quả trong quá trình​

dạy và học, GV cần chú ý phối hợp một số phương pháp và kĩ thuật dạy học cho phù hợp.

 



1.​ Phương pháp dạy học 

-​ Dạy học dự án. 
-​ Dạy học theo nhóm. 
-​ Dạy học giải quyết vấn đề. 
-​ Dạy học thông qua trải nghiệm. 
-​ Dạy học thông qua các chủ đề giáo dục STEM. 
-​ Dạy học trực quan thông qua các phương tiện hỗ trợ. 

2.​ Kĩ thuật dạy học 

-​ Các kĩ thuậtđểtổchứcchoHSlàmviệccánhân:kĩthuậtKipling (5W1H), kĩ thuật​
KWL, kĩ thuật động não,... 

-​ Các kĩ thuật để thu thập tin phản hồi: kĩ thuật 3 lẩn 3, kĩ thuật khảo sát,... 

-​ Các kĩ thuật đ​ nhỏ’'​ i bàn, kĩ thuật chia 
sẻ nhóm đôi (Think -​ t​ chuyên gia, kĩ thuật 
mảnh ghép. 

Căn cứ mục tiêu c​ GV lựa chọn phương 
pháp và kĩ thuật dạy t​ p một cách hiệu quả 
nhằm hình thành kiến t​ -ực, phẩm chất cho HS. 

IIP GỢI Ý TIÊN TRÌNH DẠY VÀ HỌC CHUYÊN ĐÊ 

BÀI 5. KHÁI QUÁT VÊ CÔNG NGHỆ ENZYME 
1.​ Hoạt động mở đẩu 

GV có thể khởi động bài học bằng cách yêu cẩu HS tìm hiểu một số sản phẩm thông​
dụng của công nghệ enzyme/quy trình côngnghệ sảnxuất enzyme/triển vọng của công​
nghệ enzyme/những ngành nghề liên quan đến lĩnh vực công nghệ enzyme. Sau đó, yêu cầu​
HS thảo luận dựa trên kĩ thuật Think - Pair - Share/kĩ thuật 3 lần 3 để chia sẻ, giới thiệu với​
các bạn về kết quả tìm hiểu của mình. 

Trước khi tìm hiểu về các thành tựu của ngành công nghệ enzyme, HS cần hiểu khái​
niệm công nghệ enzyme. Để dạy học nội dung này, GV có thể đi theo con đường quy nạp, sử​
dụng một số kĩ thuật dạy học kích thích tư duy của HS như kĩ thuật động não, kĩ thuật KWL​
để hình thành kiến thức mới. Định hướng để HS liên hệ với kiến thức được học về enzyme,​
thông qua đó, HS có cơ hội hình thành năng lực, phẩm chất. Định hướng liên hệ công nghệ​
enzyme với những ngành nghề hiện nay và trong tương lai để HS có nhu cầu, sở thích khám​
phá về lĩnh vực công nghệ enzyme tìm hiểu và lựa chọn ngành nghề cho bản thân.

 



2.​ Hoạt động tìm hiểu mục I - Thành tựu của ngành công nghệ enzyme 

Nội dung mục I yêu cầu HS học xong phải trình bày được những thành tựu công nghệ​
enzyme gắn với một số giai đoạn lịch sử nhất định. Do đó, khi tổ chức dạy học, GV có thể​
sử dụng phương pháp dạy học dự án, yêu cầu HS tìm kiếm thông tin trước ở nhà, trình bày​
dưới dạng các báo cáo ngắn hoặc hình ảnh về các thành tựu của công nghệ enzyme nổi bật​
theo các mốc thời gian nghiên cứu enzyme. 

GV hướng dẫn HS khám phá kiến thức thông qua trả lời các câu hỏi trong mục​
Dừng lại và suy ngẫm. 

Ọ DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1. Em hãy liệt kê những thành tựu nổi bật của công nghệ enzyme qua các thời kì​
bằng cách hoàn thiện thông tin theo mẫu bảng dưới đây. 

Thời ki Thành tựu 
? ?  

2. 'Thành tựu của​ 1​ m 30 của thế kỉ XX 
đến nay đã gi 

Gợi ý trả lời câu​

1. 

Thời kì Thành tựu 

Trước thế kỉ XVII Muối dưa, muối cà, ủ rượu, ủ nước mắm, làm tương 

Từ thế kỉ XVII đến​
nửa cuối thế kỉ XVIII 

Tìm ra quá trình lên men, chất gây lên men. Ví dụ: phát​
hiện ra quá trình lên men rượu, quá trình lên men trong​
dạ dày; phát hiện và sử dụng các chất có nguồn gốc từ thực​
vật như quả dứa, quả đu đủ sử dụng trong chế biến thức ăn​
hằng ngày (nấu thịt nhanh mềm), trong chữa bệnh (chữa​
bệnh chốc lở bằng đu đủ xanh) 

Từ thế kỉ XIX đến​
những năm 30​
của thế kỉ XX 

Tách được enzyme lên men và các enzyme phân giải chất​
hữu cơ như tinh bột, protein; thu được chế phẩm amylase​
dạng bột và dạng dung dịch 

Từ những năm 30​
của thế kỉ XX đến nay 

- Sản xuất nhiên liệu sinh học thế hệ thứ hai từ nguyên liệu​
phế thải như bã mía, rơm, rạ, cỏ nhờ enzyme cellulase 

- Sản xuất được enzyme làm chín trái cây, tạo mùi hương​
thay thế các chất hoá học độc hại  

 



Thời kì Thành tựu 
 -​ Nghiên cứu thành công enzyme phân huỷ rác thải 

nhựa​
trong thời gian ngắn, mở ra triển vọng xử lí ô nhiễm môi​
trường bằng công nghệ enzyme 
-​ Nghiên cứu và sử dụng enzyme trong lĩnh vực y tế​
(enzyme Cas9 có khả năng bất hoạt gene, sửa chữa sai hỏng​
DNA), tạo ra động vật và thực vật biến đối gene  

2.​ Từ những năm 30 của thế kỉ XX đến nay, công nghệ enzyme phát triển lên một tầm​
cao mới và đã giải quyết được nhiều vấn đề phục vụ cho thực tiễn như: 

-​ Sản xuất nhiên liệu sinh học thế hệ thứ hai từ các sản phẩm có nguồn gốc thực vật​
nhờ ứng dụng hoạt động của enzyme cellulase. 

-​ Sản xuất được các enzyme làm chín trái cây, tạo mùi hương thay thế các hợp chất hoá​
học độc hại. 

-​ Mở ra triển vọn​ ằng 
-​ Nghiên cứu thàn​ :hành tựu trong y học 

như tái tổ hợp gene, có 
-​ Nghiên cứu sửa​ ahằm mục đích chữa 

bệnh di truyền. 
-​ Nghiên cứu hệ en.​ ậ sinh vật biến đổi gene 

với hiệu quả cao. 

3.​ Hoạt động tìm hiểu mi I ơ I a I< ni I ig nghệ enzyme 

Mục tiêu của nội dung 11■” H’s​ a a"i khoa học của việc ứng dụng 
công nghệ enzyme trong sản Ẵ ì . đ. .​ . h​ .ể sử dụng phương pháp dạy 
học giải quyết vấn để kết hợp kĩ thuật chuyên gia để HS giải quyết những vấn đềVtình huống​
GV đưa ra, hoặc giải quyết những vấn đề/tình huống/giả thuyết HS tự đặt ra, hoặc thông​
qua trả lời các câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm. 

DừN DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​ Quan sát hình 5.3, mô tả cấu trúc hoạt động của enzyme dị lập thể. 
2.​Phân tích những đặc tính ưu việt của enzyme để chỉ ra cơ sở khoa học của việc ứng​

dụng công nghệ enzyme trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
1.​Enzyme dị lập thể là loại enzyme trong cấu trúc có một hoặc vài vị trí dị lập thể.​

Trung tâm hoạt động tiếp nhận cơ chất để xúc tác cho phản ứng, trong khi vị trí dị lập thể​
liên kết với chất tác dụng để điều chỉnh hoạt động xúc tác (ức chế hay tăng cường) của

 



enzyme. Phân tử enzyme dị lập thể có thể có loại vị trí dị lập thể dương, loại vị trí dị lập thể​
âm hoặc có cả hai. Trong cơ thể sống, dị lập thể âm rất quan trọng và phổ biến, thường thể​
hiện ở cơ chế ức chế ngược để đảm bảo tế bào không tạo ra các chất thừa so với nhu cầu. 

2.​- Enzyme có trung tâm hoạt động, là nơi enzyme liên kết đặc hiệu với cơ chất. Do đó,​
mỗi enzyme chỉ tác động lên một hay một số chất có cấu hình không gian tương ứng tạo nên​
tính đặc hiệu của enzyme. 

-​ Một số enzyme có vùng cấu trúc dị lập thể, có thể liên kết với chất hoạt hoá dị lập thể​
để ức chế hoặc tăng cường hoạt động của enzyme. Nhờ đó, có thể ứng dụng trong điều trị​
bệnh hoặc chủ động sản xuất các chế phẩm với số lượng mong muốn. 

-​ Enzyme hoạt động trong điều kiện ôn hoà. Do đó, trong các phản ứng có enzyme xúc​
tác, sự tiêu hao năng lượng thường rất ít, hiệu quả xúc tác cao. Ở điều kiện thích hợp, khi có​
enzyme xúc tác, phản ứng xảy ra nhanh hơn nhiều lần so với khi xúc tác bằng chất hoá học​
khác; enzyme cũng có khả năng xúc tác chuyển hoá cho một lượng cơ chất rất lớn chỉ với​
lượng enzyme rất nh ’ " *'​ " sử dụng tro^' '​ " xuất sẽ tiết kiệm được 
thời gian và tăng hiệ​ +hàr 

-​ Enzyme có th​ zyme thu được từ quá 
trình sống của sinh A​ ạt khác và môi trường. 

4. Hoạt động luyện 

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

1.​ Giải thích cơ ch< 'LỘ Ỉ1J u . Ẹ I​ nghinh sau: 
í liên kết dị lập thể 

Cơ chất 
t ​ ►​ |-T- hoạ^​ ► Enzyme bất hoạt 

'​ ' Cơ chất không thể liên kết 
Enzyme Trung tâm hoạt động​ với trung tâm hoạt động 

Enzyme Trung tâm hoạt 
động 

2.​ Hãy phân tích mô hình hoạt động của enzyme và cơ chất theo Fisher (1894)​
và theo Koshland (1958) trong hình dưới, tìm ra điểm giống và khác nhau giữa hai cơ​
chế hoạt động này.  

 



 
a)​Dựa vào sơ đồ điều hoà, hãy nêu cơ chế hoạt hoá của enzyme phosphofructokinase -1. 

b)​Giả sử, con người nghiên cứu để tạo ra một loại thuốc giảm béo dựa trên hoạt động​
của fructose 2, 6-bisphosphate. Các phân tử thuốc được sản xuất dựa trên cơ chế làm tăng​
ái lực với fructose 2, 6-bisphosphate. Hãy giải thích cơ chế giảm béo của loại thuốc này.

 



Gợi ý trả lời câu hỏi: 

1.​Enzyme trong hình có một trung tâm hoạt động và một vùng cấu trúc dị lập thể, tuy​
nhiên, cấu trúc của trung tâm hoạt động không tương thích với cơ chất nên cơ chất không thể​
liên kết với trung tâm hoạt động dẫn đến enzyme bất hoạt. 

Khi có chất hoạt hoá dị lập thể liên kết vào vị trí dị lập thể của enzyme, làm biến đổi cấu​
trúc của trung tâm hoạt động, trung tâm hoạt động lúc này tương thích với cơ chất, enzyme​
hoạt động xúc tác phản ứng để tạo ra sản phẩm. 

2.​Điểm giống nhau giữa hai hình: Khi cơ chất có cấu trúc phù hợp với trung tâm hoạt​
động thì phản ứng sẽ xảy ra. 

Khác nhau: Mô hình hoạt động của enzyme và cơ chất theo Fisher thì trung tâm hoạt​
động không có sự biến đổi vê' hình dạng, mô hình của Koshland thì có trải qua sự thay đổi​
về hình dạng của trung tâm hoạt động ở giai đoạn tạo phức hợp enzyme - cơ chất. 

3.​a) Cơ chế hoạt hoá của enzyme phosphofructokinase-l: 

Phosphofructol​ liar​ lá trình đường phân, 
được hoạt hoá dị lậ​ 1​ Khi nồng độ hai chất 
này tăng sẽ xúc tác​ ATP và citrate là chất 
ức chế enzyme phc​ ng sẽ ức chế chuyển 
hoá fructose 6-pho.​ .ông được chuyển hoá 
sẽ tạo thành fructose​ hoạt động của enzyme 
phosphofructokinase-1​ .-phosphate. 

b) Thuốc giảm béo làm​ ái lưc Thi đường fructose 2, 6-bisphosphate dẫn đến làm 
giảm nồng độ fructose 2,6 í 1 )S i< ) < ;c c ển hoá fructose 6 - phosphate​
để tạo fructose 2, (5-bisphosnll'i‘ QThtrin’ rpvtiTh >ATP, ATP giảm sẽ giảm sự ức chế​
hoạt động của enzyme fructc ? ỈC​ X​ r chuyển hoá đường phân, hạn 
chế tích luỹ năng lượng dư thừa dưới dạng lipid, giúp co thể giảm béo. 

BÀI 6. QUYTRINH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ENZYME 

1.​ Hoạt động mở đầu 

GV có thể cho HS xem video về quá trình sản xuất một loại sản phẩm nào đó có ứng​
dụng công nghệ enzyme như quy trình sản xuất enzyme amylase. Sau đó, yêu cầu HS dựa​
trên thông tin quan sát được để nêu những giai đoạn trong quy trình sản xuất enzyme. 

2.​ Hoạt động tìm hiểu mục I - Quy trình tổng quát 

Nội dung kiến thức mục I thuộc loại kiến thức về quy trình sản xuất, các bước của quy​
trình công nghệ sản xuất enzyme đã được giới thiệu khá kĩ trong SGK. Do đó, khi dạy học​
nội dung này, GV có thể sử dụng phương pháp hỏi - đáp nêu vấn đề hoặc có thể cho HS vẽ

 



sơ đồ khái quát hoá các bước của quy trình công nghệ sản xuất enzyme tổng quát. Tổ chức​
cho HS trả lời các trong câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm. 

& DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 
•• 

1.​Trong sản xuất chế phẩm enzyme, người ta thường lựa chọn đối tượng nào làm​
nguồn cung cấp chính? Hãy nêu một số lí do sử dụng nguồn cung cấp đó. 

2.​Nêu những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng enzyme thu được khi​
nuôi cấy vi sinh vật. 

3.​ Hãy nêu những lưu ý quan trọng khi thực hiện tách chiết enzyme. 

Hướng dẫn trảlờicâuhỏi: 

1.​Enzyme có thể thu được từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó nguồn thu chính là vi​
sinh vật. Dùng vi sinh vật để sản xuất các chế phẩm enzyme có nhiều ưu điểm vì vi sinh vật có​
chu kì sinh trưởng ngắ​ ’ ’Tg nhanh​ gnuôi cấy trong điều 
kiện nhân tạo với chi z​ h V*​ ệ enzyme đa dạng. 

2.​ Những yếu tố ả​ hu được khi nuôi cấy 
vi sinh vật là: 

-​ Môi trường din​ ã trường nuôi cấy có 
thành phần dinh dưỡng​ ác' thành phần tạo nên 
enzyme cũng khác nhau. 

-​ Độ ẩm môi trường: Nếu nuôi cấy hề mặt (môi trường rắn) phải đảm bảo độ ẩm cho​
môi trường khoảng 60%. 

-​ pH môi trường: Mỗi loc ■ —​ - ■ T1 VỊ:​ - ■> ẩn thu có dải pH tương thích 
khác nhau, có thể dao động từ 3,5 đến 8. 

-​ Nhiệt độ: Thông thường, vi sinh vật có phổ nhiệt độ tương thích từ 25 oC đến 30 oC. 

Ngoài ra, nồng độ oxygen của môi trường nuôi cấy, thời gian nuôi cấy cũng có thể ảnh​
hưởng đến sự sinh trưởng, sinh sản của vi sinh vật, do đó ảnh hưởng đến năng suất và chất​
lượng enzyme. 

Đặc biệt lưu ý: Để tăng sự tổng hợp enzyme, người ta thường dựa vào hiện tượng​
cảm ứng. Chất cảm ứng tổng hợp enzyme cho thêm vào môi trường nuôi thường là cơ chất​
tương ứng của enzyme cần tổng hợp. Ví dụ: Muốn tách enzyme a - amylase ở nấm mốc​
(Asp. oryzae), người ta bổ sung vào môi trường nuôi cấy tinh bột. 

3.​Lưu ý quan trọng khi thực hiện tách chiết enzyme: 
- Đối với nguồn thu enzyme là vi sinh vật, người ta thường thu enzyme trong môi​

trường nuôi cấy (thu enzyme ngoại bào). Đối với nguồn thu là động vật và thực vật thì hầu​
hết enzyme nằm trong tế bào chất của tế bào, nên để thu enzyme nội bào cần phá vỡ cấu trúc

 



tế bào. Để thu được enzyme động vật, phải cắt bỏ hết các mô liên kết để đảm bảo khi nghiền​
tế bào được hiệu quả. 

- Khi tách chiết enzyme, cần lưu ý khâu chiết rút và kết tủa phải thực hiện ở nhiệt độ thấp​
và thao tác rất nhanh để tránh làm biến tính enzyme. Nếu dịch chiết có lẫn nhiều tạp chất, có​
thể thêm giai đoạn thẩm tích dịch chiết để thu được chế phẩm enzyme. 

3.​ Hoạt động tìm hiểu mục II - Quy trình sản xuất và thu nhận một số' enzyme 
Trong mục II tìm hiểu về quy trình sản xuất một số enzyme cụ thể, các bước của quy​

trình công nghệ sản xuất enzyme đã được giới thiệu khá kĩ trong SGK. Do đó, khi dạy học​
nội dung này, GV có thể sử dụng phương pháp hỏi - đáp nêu vấn đề. Ngoài ra, cần tổ chức​
cho HS tìm hiểu và làm rõ các lưu ý quan trọng của mỗi bước trong quy trình. Tổ chức cho​
HS trả lời các câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm. 

Ọ DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 
•• 

Sản xuất enzyme protease tái tổ hợp có ưu điểm gì so với sản xuất protease bằng​
.​ phương pháp nuôi cấy chìm? Giải thích. 

Gợi ý trả lời câu hỏi 

So với sản xuất​ ;hìm, sản xuất enzyme 
protease tái tổ hợp th​ sử dụng làm nguồn thu 
được cấy gene mã hoá​ oào chủ, giúp tăng lượng 
enzyme khi nuôi cấy vi sinh vạt. .’dll Audi enzyme piutedòe LU vi sinh vật bằng phương pháp​
nuôi cấy chìm chưa đáp ứr ~ ■’ - V™ rê— n'A "Ấ~ |,4t và ứng dụng nhóm enzyme​
này trong đời sống. 

4.​ Hoạt động luyện tập và vận dụng 

LUYỆN TẬP VÀ VÂN DỤNG 

1.​ Chìa khoá để duy trì hoạt tính xúc tác của enzyme là gì? Nêu cách thức bảo quản 
chế phẩm enzyme. 

2.​Từ quy trình thu nhận enzyme urease trong hình 6.6, hãy tìm hiểu và đề xuất quy​
trình thu nhận enzyme bromelain và papain từ thực vật. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
1.​Chìa khoá để duy trì hoạt tính xúc tác của enzyme là cấu hình không gian ba chiều​

của enzyme, cấu hình này tạo nên các đặc tính lí hoá tự nhiên của nó. Khi cấu hình không​
gian bị biến đổi trong quá trình sản xuất hay quá trình bảo quản thì hoạt tính xúc tác của​
enzyme sẽ bị ảnh hưởng.  

 



Chế phẩm enzyme có nhiều dạng khác nhau nên có nhiều cách bảo quản khác nhau: 

-​ Dạng dung dịch hoặc huyền phù: Enzyme được đưa vào các dung dịch bảo quản để​
bảo quản chúng, đồng thời đảm bảo nhiệt độ thích hợp với từng loại enzyme. Không bảo​
quản ở nhiệt độ cao vì dễ làm biến tính enzyme. 

-​ Dạng viên và dạng bột khô thường bảo quản thuận lợi hơn, nên thường người ta bảo​
quản trong điều kiện nhiệt độ thích hợp là được, không bảo quản ở nhiệt độ cao. 

2.​Để thu được enzyme từ nguồn thu thực vật, trước tiên phải lựa chọn được nguồn thu​
enzyme. 

Enzyme promelain có nhiều trong quả dứa, enzyme papain có nhiều trong quả đu đủ. 

 

 



BÀI 7. ỨNG DỤNG CỦA ENZYME 

1.​ Hoạt động mở đầu 

GV có thể cho HS làm một dự án nhỏ điều tra các sản phẩm ứng dụng công nghệ​
enzyme ở địa phương, ở Việt Nam và trên thế giới rồi trình bày dưới dạng porter. Sau đó, có​
thể khởi động bài học bằng việc cho HS trình bày báo cáo về các sản phẩm đã tìm hiểu được​
và dẫn dắt vào bài học. 

2.​ Hoạt động tìm hiểu mục I - Một số' ứng dụng của enzyme 

Nội dung kiến thức mục I thuộc loại kiến thức ứng dụng, những ứng dụng được giới​
thiệu trong SGK chỉ mang tính đại diện, do đó GV có thể tổ chức các hoạt động học tập để​
HS tìm hiểu thêm về các ứng dụng và sản phẩm ứng dụng enzyme trong thực tiễn. 

GV tổ chức hoạt động học tập và gợi ý để HS trả lời các câu hỏi trong mục Dừng lại và​
suy ngẫm. 

Ọ DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​Khái quát vai trò của enzyme trong công nghệ chế biến thực phẩm. Lấy một số ví​
dụ minh hoạ. 

2.​Công nghệ enzyme được ứng dụng trong y dược như thế nào? Nêu một số ứng​
dụng của enzyme trong điều trị bệnh ở người. 

3.​ Nêu vai trò của enzyme trong một số công nghệ di truyền. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
1.​Trong công nghiệp tl (. J ír. _ A. h n . L được sử dụng với nhiều mục​

đích khác nhau. Các enzyme được dùng nhiều trong công nghiệp thực phẩm như protease,​
cellulase, amylase. 

-​ Enzyme thuộcnhómproteaseđược dùngtrongchế biếnthịt,cátrong ngành công​
nghiệp chế biến đồ hộp. Enzyme protease còn biến đổi các chất thải của ngành công nghiệp​
thực phẩm thành thức ăn dễ tiêu hoá cho vật nuôi. Ngoài ra, enzyme này cũng được sử dụng​
rộng rãi trong sản xuất nước mắm, rượu vang, mứt, nước hoa quả,... 

-​ Enzyme cellulase được dùng để tăng chất lượng thực phẩm, cải thiện hương vị thực​
phẩm và làm mềm một số loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Enzyme này rất thích hợp​
trong chế biến thức ăn từ thực vật cho trẻ em, sản xuất bia,. 

-​ Enzyme amylase được sử dụng trong sản xuất bánh mì, kẹo, rượu vang, bia,... 
-​ Enzyme pectinase được dùng trong sản xuất mứt và nước ép quả. 
2.​ Trong y dược, công nghệ enzyme được ứng dụng trong chữa bệnh và chẩn đoán bệnh.

 



-​ Sử dụng enzyme trong chẩn đoán nhanh một số bệnh như tiểu đường (sử dụng​
enzyme glucosidase), gout (sử dụng enzyme urease),... 

-​ Trong điều trị bệnh: Sử dụng enzyme để chữa bệnh thiếu enzyme bẩm sinh; chữa​
bệnh tim mạch; chữa bệnh thiếu enzyme đường tiêu hoá (enzyme amylase); giảm đau sau​
phẫu thuật; trị viêm khớp; tan nhanh các vết bầm và kháng viêm (enzyme bromelain); tiêu​
viêm, làm lành vết thương, vết bỏng, tiêu biến niêm mạc, chữa loét dạ dày,. (enzyme​
trypsin và chymotrypsin); chữa dị ứng kháng sinh bằng cách thuỷ phân làm giảm nồng độ​
kháng sinh (enzyme penicillinase); chữa bệnh do virus gây nên bằng cách phân giải nucleic​
acid của virus (enzyme nuclease);. 

3.​ Vai trò của enzyme trong một số công nghệ di truyền: 
-​ Enzyme Taq polymerase được tách chiết và sử dụng trong nhân bản DNA. Nhờ có​

enzyme Taq polymerase mà kĩ thuật PCR ra đời và được ứng dụng trong đời sống như phát​
hiện ra một số virus gây bệnh cho người và động vật như HIV, SARS - CoV - 2,. 

-​ Enzyme cắt giới ’​ '​ ■ và enzyme^*” u​ trò quan trọng trong 
kĩ thuật tạo DNA tái t(​ ■ hạr​ vị trí xác định thành 
các đoạn nhỏ, enzyme​ '​ LO ra DNA tái tổ hợp. 

3.​ Hoạt động tìm hiể​ ng tương lai 

Đối với mục II. 1 V​ n quan như hình ảnh, 
video để làm rõ hon tri​ , điều trị bệnh và triển 
vọng tổng hợp thuốc bằnc​ _ c. Đối với nội dung II.3, 
nếu địa phương có điều kiện phu nợp, co me ro cnuc cno nò tham quan trải nghiệm cơ sở,​
nhà máy xử lí rác thải. 

GV có thể chuẩn bị bộ can nỏ' "à nêu Cui ‘ 'ẻ uaim g'0 'láng lực nhận thức sinh học (kiến​
thức HS học được), đánh giá 1 .​ :​ ti ■ )ng qua các tiêu chí cụ thể. 

DừN DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​ Em hãy chỉ racáctriểnvọngcủacôngnghệenzymetrongtươnglai. 
2.​Con người đang kì vọng có thể sử dụng enzyme để xử lí rác thải nhựa, ô nhiễm​

nước ngầm. Em hãy phân tích cơ chế hoạt động của enzyme trong việc thực hiện​
triển vọng đó. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
3.​Triển vọng enzyme trong tương lai là ngày càng tăng về quy mô công nghiệp, tìm​

kiếm nguồn enzyme mới, sản xuất và sử dụng ở quy mô công nghiệp, phổ biến rộng rãi hơn.​
Một số lĩnh vực ứng dụng công nghệ enzyme được kì vọng là sử dụng enzyme trong cảnh​
báo và điều trị bệnh, tổng hợp thuốc, xử lí rác thải nhựa, xử lí ô nhiễm nước ngầm,.

 



4.​ Xử lí ô nhiễm nước ngầm nhờ hoạt động của enzyme oxy hoá của vi khuẩn, các chất​
độc gây ô nhiễm nước ngầm khuếch tán vào các hạt trong tế bào vi khuẩn và được vi khuẩn sử​
dụng làm dinh dưỡng. Kết quả là các chất gây ô nhiễm được biến đổi thành hợp chất vô hại. 

Cơ sở của xử lí rác thải nhựa là sử dụng enzyme có khả năng phân huỷ nhựa. Gần đây,​
các nhà khoa học tình cờ tạo ra một nhóm vi khuẩn có khả năng phân huỷ nhựa nhờ một​
loại enzyme trong tế bào bằng phương pháp gây đột biến, mở ra giải pháp mới cho vấn đề​
ô nhiễm rác thải nhựa trên thế giới. 

4.​ Hoạt động luyện tập và vận dụng 

 

 
1. Hãy liên hệ những lĩnh vực sản xuất và đời sống có ứng dụng các loại enzyme​
bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau: 

Lĩnh vực sản xuất Cơ sở ứng dụng 
Enzyme 

tham gia 

Sản xuất bánh mì Làm biến đổi bột bánh Protease 
? ? ? 

? ? ? 

? ? ? 
 

2.​ Trong xử lí ô nhiên.​ .1g enzyme là “công nghệ 
cuối đường ống”? 

3.​ Tại sao người ta thu 1 T y. : ơ: ả 1 ní ả ỉa hoặc quả đu đủ xanh? 
4.​ Hiện nay, trào lưu sử n​ : •' ' 7 - tl​ ôi trường đang được nhiều 

người quan tâm, trong Jv.​ Viv_ .... I u.o ra_ ...... oếp (rác thải có nguồn gốc 
thực vật như vỏ dứa, lá sả, vỏ quả chanh, vỏ quả bưởi,...) để làm nước rửa bát,​
nước lau sàn. Em hãy tìm hiểu quy trình sản xuất chất tẩy rửa từ các nguyên liệu​
nói trên vàcho biết cơsở khoa họccủanhữngbước làm đó. 

Gợi ý trả lời câu hỏi:​

1. 

Lĩnh vực sản xuất Cơ sở ứng dụng Enzyme tham gia 

Sản xuất bánh mì Enzyme có khả năng làm biến đổi​
bột bánh 

Amylase, protease 

Sản xuất thuốc​
chữa bệnh tiêu hoá 

Bổ sung enzyme thiếu hụt trong cơ thể Amylase 
 

 



Lĩnh vực sản xuất Cơ sở ứng dụng Enzyme tham gia 

Kĩ thuật di truyền Nhân bản DNA với số lượng lớn Taq polymerase 

Sản xuất nước ép​
trái cây 

Phân giải pectin giúp dễ dàng tạo nước​
ép, dễ lọc, tăng hiệu suất 

Pectinase 
 

2.​Để xử lí ô nhiễm môi trường, người ta có thể kết hợp nhiều phương pháp vật lí, hoá​
học, sinh học. Sử dụng enzyme có thể kết tủa hoặc chuyển các chất gây ô nhiễm thành dạng​
khác giúp loại bỏ các chất ô nhiễm mà phương pháp vật lí và hoá học không xử lí được. Một​
cách giải quyết khác là enzyme có thể làm thay đổi các đặc tính của chất thải, đưa chúng về​
dạng dễ xử lí hoặc chuyển thành các sản phẩm có giá trị hơn mà không gây ra những biến​
đổi bất thường, không phá vỡ cân bằng sinh thái,... 

Enzyme được xem là nhân tố quan trọng trong việc xử lí r nhiễm môi trường giai đoạn​
sau cùng, khi chỉ còn lạ;​ <-Mi cứng đầu nên uố u ■1' u A​ ghệ cuối đường ống”. 

3.​Trong quả dứa​ -hr​ tác dụng thuỷ phân 
protein, làm mềm thịt​ Ig với dứa hay đu đủ 
cho thịt nhanh mềm. 

4.​Quy trình sản​ Ig nguyên liệu là rác 
thải nhà bếp (như vỏ q.​ ,ho vào bình nén chặt, 
thêm vào bình một lượng.​ .uờng nâu tự nhiên (lượng 
nước gấp đôi nguyên liệu). Đậy năp chặt, tạo môi trường yễm khí cho vi sinh vật hoạt động​
mạnh. Sau 3 tháng, lấy một . ạ J i . 1 .​ khi ăn. Bát được rửa bằng 
dung dịch chiết sạch sẽ, có mùi thom dễ chịu. 

Bước 1. Cho vỏ trái cây, rau, cu​ -Lu.c ì.. Thêm vào bình nước 
có thành phần tinh dầu như lá sả,​ đường hoặc nước mía 
rau thơm vào bình rồi nén chặt 

Bước 3. Đậy 
- *​ *​ kín bình rồi ủ 

,​ (liii III H I Hi 1111) 
trong 3 tháng (​ ' 

 



Cơ sở khoa học của việc sản xuất chất tẩy rửa từ rác thải nhà bếp: Dịch chiết được tạo​
ra chứa một số enzyme có tác dụng tẩy rửa như protease có tác dụng làm sạch chất bẩn có​
nguồn gốc protein, amylase có tác dụng làm sạch chất bẩn có nguồn gốc tinh bột,... Ngoài ra,​
còn có một số chất hữu cơ khác được tạo ra trong quá trình ủ có tác dụng làm sạch chất bám​
bề mặt như ethanol, acid acetic. 

BÀI 8. DỰ ÁN: TÌM HIỂU VỀ ỨNG DỤNG CỦA ENZYME 

1.​ Hoạt động lập kế hoạch 

-​ GV giao nhiệm vụ cho các nhóm HS, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí đánh giá​
dự án, thời gian thực hiện và hoàn thành dự án. 

-​ GV hướng dẫn các nhóm HS lập kế hoạch thực hiện dự án, giao nhiệm vụ cho từng​
thành viên trong nhé'" —" ■■■' kẤ +ro của các ngn^“ 1 ■ "' oàn thành dự án. 

-​ GV thông báo​ 'o​ lự án. 

2.​ Hoạt động thực I 

a)​Dự án sản xu 

Đây là nội dung \​ J tham gia thực hiện quy 
trình sản xuất tạo sản plk. 

Quy trình sản xuất ỉP'’rl 'n * ■ -C trình rlli t’’A' trong SGK. Tuy nhiên, để tạo​
được sản phẩm đảm bảo ' ạa y câ ' n[ c . . Ju ý một số vấn đề khi tiến​
hành các bước. 

-​ Cần bao nhiều lúa nếp để có thể thu enzyme? 

Nên chọn khoảng 1 kg lúa nếp chắc, đều, tốt nhất nên chọn loại được dùng làm giống. 

-​ Với 1 kg lúa nếp thu enzyme thì cần bao nhiêu kg gạo nếp làm môi trường? 

Lấy khoảng 5 kg gạo nếp dẻo, thơm nấu chín làm môi trường. 

-​ Tỉ lệ mầm lúa với cơm nếp nên là bao nhiêu? 

Tỉ lệ mầm lúa với cơm nếp nên là 1 : 5 (về khối lượng), nên để cơm nguội mới trộn mầm​
lúa, khi trộn đảm bảo tiếp xúc đều giữa mầm lúa và cơm. 

Đối với nội dung này, GV có thể không yêu cầu HS thực hành mà cho HS tìm hiểu quy​
trình tiến hành và cơ sở khoa học của các bước.  

 



b)​Tìm hiểu quy trình sản xuất chất tẩy rửa từ rác thải thực vật nhà bếp 

Sau khi hướng dẫn chung (gợi ý phần A), GV có thể mở rộng cho HS tìm hiểu quy trình​
sản xuất chất tẩy rửa từ rác thải thực vật. 

  
Bước 3. Đậy​
kín bình rồi ủ​
trong 3 tháng 

GỢI Ý CÁCH Tĩ​ c CHUYÊN ĐỀ 

-​ GV nên sử dụng á​ án như đánh giá thường 
xuyên, đánh giá định kì, tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng,... 

-​ Có thể kết hợp nhiều ’. J] ’ ' . 'n’ ( " h ’ ■'qua quan sát, đánh giá qua​
bài kiểm tra, đánh giá qua phỏng vấn,... 

-​ Sử dụng linh hoạt các c 1 c​ LC​ m vụ, phiếu quan sát, phiếu 
đánh giá năng lực hợp tác, phiếu đánh giá năng lực giao tiếp,...  

 



Nội dung:​ Nhóm​ đánh giá:​  
Nhóm được đánh giá:​  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ POSTER 
Các mặt​

đánh​
giá 

Xuất sắc (A) Tốt (B) 
Chấp nhận​

được(C) Kém (D) 
Mức​

độ đạt​
được 

Nội​
dung 

Thể hiện đầy 
đủ,​
chính xác các 
nội​
dung. Có liên hệ​
các vấn đề thực​
tiễn, trích dẫn từ​
nguồn tin cậy 

Thể hiện đầy​
đủ, chính xác​
nội dung. Có​
liên hệ thực​
tiễn nhưng 
một​
vài thông tin​
chưa phù hợp,​
chưa trích dẫn​
nguồn tài liệu 

Thể hiện chưa​
đầy đủ các nội​
dung. Một vài​
thông tin chưa​
chính xác. Có​
liên hệ thực​
tiễn nhưng còn​
sơ sài 

Thể hiện chưa​
đầy đủ, nhiều​
nội dung chưa​
chính​
xác. 
Không thể hiện​
các thông tin​
thực tiễn 

 

Điểm 5 4 3 2 
 

Bố cục 

Nội dung và​
hình ảnh được​
bố trí và phân​
mục rõ ràng,​
cân đối, logic 

Nội dung và​
hình ảnh được​
bố trí tương​
đối rõ ràng,​
hợp lí 

Nội​ dung, 
hình ảnh sắp​
xếp và phân​
mục nhưng​
chưa rõ ràng 

Nội dung và​
hình ảnh lộn​
xộn, không​
theo ở tưởng 

 

Điểm 2 1,5 1 0,5 
 

Đồ hoạ 

Phối màu hài​
hoà, đẹp mắt.​
Làm nổi bật​
nội dung, tranh​
hình đẹp, phù​
hợp 

Phối màu​
tương đối đẹp​
mắt. Tranh​
hình đẹp, phù​
hợp 

Phối​ màu 
không hài hoà,​
một số tranh​
hình chưa đẹp,​
chưa phù hợp 

Phối​ màu 
không hài hoà,​
có thể gây khó​
chịu cho người​
nhìn. Nhiều​
hình ảnh chưa​
đẹp, chưa phù​
hợp 

 

Điểm 2 1,5 1 0,5 
 

Sáng tạo 
Poster độc đáo,​
sáng tạo, đặc​
biệt hấp dẫn, lôi​
cuốn người xem 

Poster thiết kế​
có phần lạ mắt​
nhưng chưa​
thật sự lôi 
cuốn 

Poster không​
thật sự độc 
đáo,​
hấp dẫn 

Poster thiếu​
tính sáng tạo,​
gây nhàm chán​
cho người xem 

 

 



Điểm 1 0,75 0,5 0,25 
 

 

 



BẢNG KIỂM​

(Dùng để đánh giá năng lực hợp tác nhóm) 

Nhóm:....​ Lớp:​  
Tên thành viên và nhiệm vụ được giao:​  
(1)​ :​  (5)​:​  

(2)​ :​  (6)​:​  

(3)​ :​  (7)​:​  

(4)​ :​  ​  

Tiêu chí 
HS​
(1) 

HS​
(2) 

HS​
(3) 

HS​
(4) 

HS​
(5) 

HS​
(6) 

HS​
(7) 

Tích cực đóng góp ý kiến​
cho công việc của nhóm 

       

Lắng nghe và tôn trọng​
ý kiến của các bạn khác​
trình bày 

       

Khuyến khích các bạn​
trong nhóm đưa ra ý kiến​
của mình 

       

Có trách nhiệm với nhiệm​
vụ được giao, hoàn thành​
đúng thời hạn 

       

Tìm kiếm sự giúp đỡ từ​
các thành viên khác khi​
gặp khó khăn 

       

 

 



MẪU GHI CHÉP SỰ KIỆN THƯỜNG NHẬT 

Lớp:​ Tên​ HS:​  

Thời gian:​ Địa​ điểm:​  

Người quan sát:​  

TT Môtảsựkiện Nhậnxét Ghi chú 
    

     

 

 

 



  

I^MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

+​ Nêu được vai trò của vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường. 

+​ Mô tả được quá trình phân giải các hợp chất trong xử lí môi trường bằng công nghệ​
vi sinh: phân giải hiếu khí, kị khí, lên men. 

+​ Trình bày được một số công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí môi trường: 

+​ Xử lí ô nhiễm môi trường đất; 

+​ Xử lí nước thải​ ■ 

+​ Thu nhận khí si 

+​ Xử lí chất thải r 

+​ Thực hiện được​ ật xử lí ô nhiễm môi 
trường tại địa phương 

2.​ Phát triển năng lực/kĩ năng 

-​Năng lực tự học: thông qua các hoạt động tự đọc sách, tóm tắt nội dung, tự trả lời câu​
hỏi và đặt ra các câu hỏi tìm hiểu kiến thức của bài. 

-​Năng lực diễn đạt bang"ĩ(S^.ỊhẠr 1,1 a The hoạt động viết tóm tắt nội​
dung kiến thức đọc được và thuyết trình trước tổ, nhóm hay trước lớp. 

-​Năng lực giao tiếp, hợp tác, lãnh đạo: thông qua thảo luận nhóm, rèn kĩ năng lắng​
nghe, chia sẻ, điều hành nhóm. 

-​Tích hợp kiến thức của các môn học, kết nối kiến thức mới với kiến thức đã học và​
vận dụng những gì đã học vào giải quyết các vấn đề của đời sống. 

3.​ Thái độ/phẩm chất 

-​Thấy được vai trò quan trọng của vi sinh vật trong vấn đề xử lí ô nhiễm môi trường,​
từ đó có thêm động lực để tìm hiểu về công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong lĩnh vực này​
cũng như có ý thức vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã học được vào trong đời sống​
hằng ngày. 

-​Có hành động thiết thực như làm gương và tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ​
sự đa dạng sinh học, hướng tới sự phát triển bền vững. 

 



IIf NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG CHUYÊN ĐỀ 
-​ Có những khó khăn và thuận lợi nhất định trong quá trình GV giảng dạy chuyên đề​

Công nghệ vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường. Thuận lợi là các kiến thức nền tảng,​
là cơ sở trong các công nghệ đều đã được đề cập trong chương Sinh học vi sinh vật của SGK​
Sinh học 10 như vi sinh vật trong sinh giới, đặc điểm cấu tạo của vi sinh vật, sinh trưởng​
và sinh sản của vi sinh vật, các dạng trao đổi chất của vi sinh vật và một số ứng dụng của vi​
sinh vật trong cuộc sống hằng ngày như lên men lactic, lên men ethanol,... Tuy nhiên, điểm​
khó cho GV trong dạy chuyên đề này là các công nghệ vi sinh vật trong thời điểm hiện nay​
chưa thực sự phổ biến, các công nghệ thường không tồn tại độc lập mà phải kết hợp với​
các công nghệ vậtlí, hoáhọckhác.Vìvậy, GVnên pháthuy tốiđakhảnăng khai thác và​
phát triển vấn để của HS để biến các bài giảng tưởng chừng khó và khô khan trở nên sinh​
động và hấp dẫn. 

-​ Nội dung của​ nghệ vĩ '​ ;n quan tới nhiều hoạt 
động trao đổi chất Vi​ ìr​ nôi trường khác nhau. 
Do vậy, để có thể hư​ 'hục được HS, GV cần 
tìm hiểu các giáo trìr​ ; nghệ từ những nguồn 
tài liệu đáng tin cậy c 

-​ Bản chất của cá​ phản ứng hoá học trong 
tế bào. Do vậy, việc tăng V.​ .,11111 học là cần thiết để hiểu 
thấu đáo các quá trình. Đặc biêt, enzyme có vai trò quyết đinh trong các quá trình hoá sinh​
học nên GV cần đọc kĩ lại các kiến thức về enzyme. 

Dưới đây, tác giả xin nủ A à​ ’ ê' Ỵ ội dung kiến thức liên quan để 
các thầy, cô có thể tham khảo, phục vụ tốt hon cho bài giảng của mình. 

1.​ Đa dạng vi sinh vật 
Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) môn Sinh học năm 2018 vẫn theo quan điểm​

chia sinh giới thành 5 giới là: giới Khởi sinh (Monera), Nguyên sinh (Protista), Nấm (Fungi),​
Thực vât (Plantae) và Động vật (Animalia). Tuy nhiên, hệ thống phân loại đó không đảm bảo​
sự tách biệt của các sinh vật theo bản chất sinh học tự nhiên của chúng. Ngày nay, với sự phát​
triển của sinh học phân tử, các sinh vật đã và đang được phân tích kĩ càng và đặt vào đúng vị​
trí của nó hơn, phù hợp với bản chất sinh học hơn. Do vậy, giới Monera giờ không còn tồn tại​
mà thay vào đó là hệ thống sinh giới bao gồm 3 lãnh giới (Domains) gồm: lãnh giới vi khuẩn​
(Bacteria), lãnh giới vi sinh vật cổ (Archaea) và lãnh giới nhân thực (Eukarya). Mỗi lãnh giới​
lại được chia thành nhiều nhóm nhỏ hơn như hình sau:  

 



 
2.​ Trao đổi chất ở vi sinh vật 

Mặc dù nhỏ bénh​ ■ ?phân1'​ íiĐất và có khả năng 
trao đổi chất rất đa dạr​ 'á<​ chông có được. Cũng 
nhờ khả năng phân bố​ ểu kiện vô cùng khắc 
nghiệt (nhiệt độ cao, áỊ​ y chuyển hoá các hợp 
chất mà vi sinh vật đư<Ị​ ihau. 

Trong SGK chuyên​ g điều kiện hiếu khí và 
kị khí. GV cần tham khảo​ e pentose - phosphate và 
con đường Entner - Doudorott (uu) trong ninn auoi aay ae mấy được sự phong phú về các​
con đường chuyển hoá vật (1 v ■ í ■ ’ . ■. 

Ribulose 5—phosphate 

LCTCICTCTCTC 

 

 



 
Con đường Entner - Doudoroff 

Ngoài ra, khi HS hỏi sâu vê' quá trình hô hấp hiếu khí và kị khí, GV có thể trao đổi thêm​
về con đường vận chovổn plortrnn trong hô hấp hiến tkí -A UA Uốn Iq khí theo trường hợp​
dưới đây. Hoặc GV c​ k kiế​ đổi chất này để đặt các 
câu hỏi mở rộng, nh​ ! 

 

 



Chuyên đề cũng đề cập việc xử lí ô nhiễm môi trường do thừa nitrogen như NH4 hoặc​
NO", kết quả của quá trình sử dụng phân bón quá mức trong nông nghiệp. GV có thể tìm​
hiểu thêm về các quá trình này trong hình dưới đây. 

  

Quá trình amoni hoá, nitrate hoá và phản nitrate hoá 

Bên cạnh đó, một số phản ứng chuvển hoá trạng thái ion kim loại có sự tham gia của​
vi sinh vật cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc xử lí môi trường. 

Ví dụ: Vi khuẩn ThiobacT V ’ ’​ 'e mỏ quặng FeS2 oxy hoá lưu 
huỳnh thành sulfuric acid, làm p. 11..J. ái so^g u. .X.. rất thấp (pH từ 1 đến 2) theo​
sơ đồ sau: 

S2- + S0 + 3,5O2 + H2O -Ì 2H+ + 2SO2- 

Trong điều kiện acid, Fe2+ được oxy hoá thành Fe3+ theo sơ đồ sau: 

4Fe2+ + O2 + 4H+ ^ 4Fe3+ + 2H2O 

Ngay sau đó, Fe3+ sẽ được hydroxyde hoá theo sơ đồ: 

Fe3+ + 3H2O ^ Fe(OH)3 + 3H+ 

Sơ đồ tổng quát của quá trình oxy hoá sắt như sau: 

4Fe2+ + O2 + 10H2O ^ 4Fe(OH)3 + 8H+ 

Trong điều kiện kị khí, các vi sinh vật (như Metanobacterium, Metanosarcina) còn có​
khả năng lên men sinh methane theo các phương trình sau: 

 



Lên men ethanol​
2CH3CH2OH + 2H2O ^ 4H2 + 2CH3COO- + 2H+ 

Sự phát sinh methane 

4H2 + CO2 ^ CH4 + 2H2O 

Phản ứng ghép cặp 

2CH3CH2OH + CO2 ^ CH4 + 2CH3COO- + 2H+ 

  

2 Ethanol ( Chuyển giao hydrogen giữa các loài) CO2​

​ ​  

2 Acetate​ CH 

4 

Lên men sinh methane 

Ngoài khả năng​ ìn còn có khả năng tạo 
màng nhầy và màng s​ nhẩy và màng sinh học 
đóng vai trò như chất 1​ g, vì thế chúng có ý nghĩa 
lớn đối với công tác xử lí o 1-​ w 

 

 



III GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC CHUYÊN ĐỀ 
Để bài học có hiệu quả về kiến thức, kĩ năng và phát triển tư duy, năng lực tự học,​

tự nghiên cứu của HS, GV nên yêu cầu HS đọc bài trong SGK trước và tự đặt vấn đề cần​
thắc mắc, tìm hiểu để trao đổi với bạn, với GV trên lớp. 

Ngoài ra, việc tổ chức dạy - học có thể được tiến hành dưới nhiều hình thức như​
thuyết trình, chia nhóm thảo luận theo chủ đề hoặc cho tiến hành dự án nghiên cứu như​
yêu cầu ở cuối chuyên đề rồi trình bày cho cả lớp nghe, sau đó phản biện, góp ý. 

BÀI 9. VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG XỬ LÍ 
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

1.​ Hoạt động mở đầi' 

GV có thể mở đâ​ ’ởr​ K, hoặc để HS thêm 
hứng thú và tạo tâm tl​ '​ hiện tượng ô nhiễm 
môi trường điển hình​ háp khắc phục, từ đó 
dẫn dắt vào bài. Tuỳ t​ rong cả nước mà GV 
nên đặt vấn đề cho phù​ nột số thành phố lớn, 
vấn đề ô nhiễm không k​ jng thôn, có thể đề cập 
tới hiện tượng tảo nở hoa c​ -ig nghiệp được xây dựng, 
xả thải;... hoặc lấy ngay sự cố môi trường đã được đưa lên thông tin đại chúng để phân tích​
và hướng dẫn HS. 

Kiến thức về môi trường, o nb mo.í trự^tiíx, nuiiv'- nhan, hậu quả và các giải pháp HS​
đã được học ở phẩn Sinh thái J 1 . »à 1 lể khai thác các kiến thức cũ​
và kết nối với các vấn để sắp học trong bài để thu hút HS chú ộ vào bài mới một cách tự nhiên.​
GV có thể tổ chức hoạt động này dưới dạng trò choi giữa các tổ để tạo không khí sôi nổi, hào​
hứng cho lớp học. 

Nội dung của bài là vai trò của vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường, vì vậy, dù​
áp dụng hình thức giảng dạy nào thì GV vẫn nên tổng kết lại một số khái niệm cơ bản như​
môi trường, ô nhiễm môi trường, các loại ô nhiễm môi trường, một số nguyên nhân gây​
ô nhiễm môi trường, một số tác hại của ô nhiễm môi trường và một số giải pháp xử lí ô​
nhiễm môi trường để HS có cơ sở khám phá kiến thức mới. 

Vi sinh vật là khái niệm không mới nhưng cũng không phải là quen thuộc và dễ tưởng​
tượng cho các em HS và nhiều GV. Do vậy, nhấn mạnh vào vai trò của vi sinh vật trong các​
phương thức xử lí môi trường cũng không hề dễ dàng. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, GV cần đọc lại phần đa dạng vi sinh vật, hệ thống sinh​
giới, sự phổ biến của vi sinh vật trong tự nhiên, đặc biệt nhấn mạnh sự hiện diện của vi sinh

 



vật ở mọi nơi trên Trái Đất và ở những môi trường ô nhiễm nhất. Từ đó, đặt câu hỏi cho HS:​
Vi sinh vật sống được ở đó thì có thể có ứng dụng gì? Chúng “ăn” gì và “thải” gì ra môi 
trường?​
Liệu có thể sử dụng được các vi sinh vật này vào mục đích xử lí các môi trường ô nhiễm 
không? 

Kiến thức liên quan nữa GV cần phải liên hệ là học thuyết tế bào hiện đại, nhấn mạnh​
vào đặc điểm các tế bào cơ bản giống nhau về trao đổi chất và năng lượng. Tuy nhiên, trong​
cái chung luôn có cái riêng, những điểm khác biệt của tế bào vi sinh vật so với tế bào động​
vật và thực vật đã tạo nên đặc trưng của chúng, cho phép chúng ta có thể sử dụng chúng​
theo mục đích của mình. 

2.​ Hoạt động tìm hiểu mục I - Vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm kim loại nặng 
Nội dung này là một trong những nội dung khó dạy cho GV do mức độ phổ biến trong​

tự nhiên và công nghệ chưa nhiều. Sự ô nhiễm kim loại diễn ra nhưng không được nhìn​
thấy bằng mắt thường nên khó diễn đạt và minh hoạ bằng hình ảnh. Thuật ngữ ô nhiễm​
kim loại nặng cũng dễ bị hiểu nhẩm với ô nhiễm chất thải rắn có bản chất là kim loại, GV​
cần đề cập và phânb"' 1 '’7ói các chất thc​ GV có thể cho HS tìm 
hiểu và đưa ra giải pl​ ’ ing​ aháp tái chế. Trong đó, 
GV có thể hỏi HS Ví​ -■​ ho bài giảng sôi động, 
đối sánh và nhấn nụ​ ng đề cập, nâng cao kĩ 
năng tư duy tổng hOd 

GV có thể yêu cẩ​ c mới qua việc trả lời hệ 
thống các câu hỏi như:​ à ôào à ô nhiễm kim 
loại? 

Với kiến thức hoá họv​ xvhái niệm chính xác. Vì vậy, 
GV có thể cung cấp thêm thông tin về kim loại nặng cho HS: Hiện nay khái niệm kim loại​
nặng không nhất quán \ù​ . ,i<​ ■ 1. . ’ ỈL.​ dụng rộng rãi trên thế giới. 
Khái niệm này hiểu đon g..... xà -Au xUxx! .o;i. c.. xvxxốx xUx,xì& Pxxàn tử lớn và thường 
gây độc​
cho cơ thể. Tuy nhiên, một s​ );​ ìi​ 'oại có khối lượng phân tử lớn 
nhưng có khả năng gây độc Clio Cu thu Vail Uục gụi la kmi lơại nặng như Zn, Cu, Cr,... Do​
vậy, cần hiểu rằng, kim loại nặng là cụm từ quen được dùng nhưng từ đúng hơn nên được​
sử dụng là các kim loại có khả năng gây ô nhiễm, gây độc cho con người. Vậy trong trường​
hợp này nên gọi là ô nhiễm kim loại. 

GV đặt câu hỏi: Tại sao đất,nước lại bị ônhiễm kim loại? Nguồn gốc kim loại gây ô​
iễm? Dạng kim loạinào gây ônhiễm đất,nước? 

Nội dung trong SGK hoàn toàn cho phép HS trả lời câu hỏi. GV có thể làm rõ hơn để​
HS hiểu thấu đáo vấn đề. 

Rõ ràng, đất bị ô nhiễm kim loại không thể nhìn thấy bằng mắt thường, trạng thái của​
kim loại thường ở dạng hoà tan hoặc hoặc kết hợp với các hợp chất hữu cơ khác. Vì sao​
cúg ta lại phải làm sạch môi trường khi canh tácnôngnghiệp? Để trả lời câu hỏi này, HS​
cần đọc lại bài trong SGK và sử dụng kiến thức về hệ sinh thái, sự chuyển đổi năng lượng​

 



giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. GV cũng có thể liên hệ và mở rộng tới ứng dụng​
trong sản xuất thực phẩm an toàn.  

 



Tiếp theo, GV nên hỏi HS nhằm kích não và tăng cường khả năng liên hệ, kết nối kiến​
thức hoá học, vật lí, sinh học của HS bằng câu hỏi: Có thể loại bỏ, giảm nồng độ kim loại khỏi​
môi trường bằng cách nào? 

HS sẽ đưa ra các phương pháp vật lí, hoá học, sinh học khác nhau. Trong trường hợp​
HS không đưa ra được phương án trả lời, GV nên gợi ý cho từng phương pháp, phân tích ưu​
điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng cho mỗi phương pháp này (SGK). 

Một số HS có thể nêu vấn đề là dùng phương pháp hoá học như cho phản ứng để kết tủa​
kim loại. Một số HS khác có thể phát biểu sử dụng phương pháp vật lí như để lắng tự nhiên,​
sử dụng chất hấp phụ hoặc hút các kim loại. 

Kết thúc thảo luận, GV xoáy vào nội dung của chương trình là phương pháp sinh học sử​
dụng vi sinh vật vàmộtsốloàithựcvậtđểxửlí ô nhiễmkimloạitrong đất, nước. Để minh​
hoạ cho HS thấy cách thức mà vi sinh vật có thể giải độc, làm giảm ô nhiễm môi trường do​
kim loại, GV có thể lấy ví dụ về sự chuyển hoá các trạng thái của lưu huỳnh, đồng hoặc sắt​
như trong nội dungphA' A’-A— k'*'<ung kiên lluìcA A-”àchỉ ra được tên một​
số vi sinh vật có khả n​ n. 

GV có thể phát t​ n vi sinh vật, GV có 
thể giải thích nghĩa cỉ​ ucUlus ferrooxydans. 
Thio có nghĩa là lưu h​ Lt này có nghĩa là có 
khả năng oxy hoá lưu​ m thấy ở các mỏ lưu 
huỳnh, sắt trong môi ti​ . Ở pH này, nhiều kim 
loại bị hoà tan thành dạng.​ m này kéo các kim loại đi 
xa hàng nghìn km. 

Cuối cùng, GV cho HS ? ì cá ải ì I : 1 t​ suy ngẫm. 

DừN DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​ Nguyên nhân nào dẫn đến môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng? 
2.​Để xử lí ô nhiễm kim loại nặng bằng phưong pháp sử dụng vi sinh vật, cần lựa​

chọn nhóm vi sinh vật có đặc điểm gì? 
3.​Nêu tên một số vi sinh vật điển hình có khả năng làm giảm ô nhiễm kim loại nặng​

trong môi trường. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
1.​ Nguyên nhân môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng: 
- Nhiều ngành sản xuất công nghiệp thải ra ngoài môi trường các loại rác thải, nước​

thải chứa các kim loại nặng chưa qua xử lí. 

- Hoạt động y tế, nông nghiệp hay sinh hoạt hằng ngày cũng thải ra môi trường nhiều​
loại chất thải như dư lượng các loại hoá chất xét nghiệm và điều trị, thuốc bảo vệ thực vật,...

 



2.​Các vi sinh vật được sử dụng trong xử lí kim loại nặng cần có khả năng hấp thụ, lưu​
giữ, thay đổi trạng thái điện tích kim loại nặng bằng cách liên kết các kim loại trong tế bào,​
kết tủa, tích tụ hoặc đóng gói các ion kim loại nặng trong màng nhầy bên ngoài tế bào, giúp​
chuyển hoá ion kim loại nặng thành dạng không độc và giảm hàm lượng của chúng trong​
môi trường. 

3.​ Một số vi sinh vật điển hình có khả năng làm giảm ô nhiễm kim loại nặng: 
Một số vi khuẩn: Bacillus cereus, Enterobacter cloacae, Thiobacillus ferrooxydans,... 
Một số nấm: Penicillium chrysogenum, Aspergillus niger,... 

3.​ Hoạt động tìm hiểu mục II - Vi sinh vật trong xử lí chất thải hữu cơ 

GV có thể choHSđọcSGKmụcII,thảoluậnnhómvàcửđạidiệntrả lời các câu hỏi​
trong mục Dừng lại và suy ngẫm cuối mục II. 

Ọ DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 
•• 

1.​ Em hãy nêu một số nguồn chất thải hữu cơ phổ biến. 
2.​ Vi sinh vật phân huỷ các chất thải hữu cơ bằng cách nào? 
3.​Khi phân giải các hợp chất hữu cơ gây ô nhiễm, các vi sinh vật đã tạo thành các​

sản phẩm chính nào? 
4.​Em hãy nêu một số ứng dụng của vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường, cải​

tạo môi trường và ứng dụng tạo sản phẩm hữu ích trong cuộc sống. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
5.​ Các nguồn chất thài hfí” Ỷ pb^ 'à- ric If ’ ■​ hoạt; chất thải trong quá trình 

chế biến sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi;... 
6.​Vi sinh vật có khả năng tiết enzyme ra ngoài môi trường để phân giải các chất thải​

hữu cơ phức tạp như cellulose, tinh bột, protein, lipid,... thành các chất hữu cơ đơn giản, sau​
đó mới hấp thụ các chất này vào cơ thể, cung cấp cho các hoạt động sống. 

7.​Các chất thải hữu cơ chủ yếu là sinh khối thực vật với thành phần cellulose và pectin​
chiếm tỉ lệ lớn. Ngoài ra, trong chất thải hữu cơ có thể chứa các protein phức tạp, các chất​
béo,... Các enzyme do vi sinh vật tiết ra sẽ phân huỷ các chất thải hữu cơ phức tạp thành các​
sản phẩm chính là các đường đơn, các amino acid, các acid béo,... cung cấp nguyên liệu và​
năng lượng cho vi sinh vật sinh trưởng và các sản phẩm trung gian có lợi cho con người. 

8.​ Một số ứng dụng: 
-​ Xử lí chất thải trồng trọt như rơm rạ, bã mía, thân cây ngô, vỏ trấu,... thành phân bón​

hữu cơ, cồn công nghiệp hay cơ chất trồng nấm,...  

 



-​ Xử lí chất thải chăn nuôi, rác thải sinh hoạt hữu cơ, sinh khối thực vật thành khí sinh​
học dùng làm nhiên liệu hoặc sản xuất chất tẩy rửa hữu cơ giúp giảm ô nhiễm môi trường​
và mang lại lợi ích kinh tế. 

GV cũng có thể cho HS liên hệ thực tế với tình hình thu gom rác thải tại nơi ở của mình.​
Đối với những nơi có công ty thu gom rác, GV có thể khai thác thêm bằng các câu hỏi: Thu​
gom như thế nào? Gia đình em tập kết rác thải như thế nào? Có phân loại không? Nếu có, rác​
được chia thành các loại nào? Tại sao phải phân loại rác thải tại nguồn? GV cần sưu tập hình​
ảnh về việc phân loại rác thải tại nguồn để minh hoạ, đồng thời điều chỉnh, tổng kết các câu​
trả lời của HS cho các câu hỏi mà GV nêu ra. 

Đối với những nơi chưa có công ty thu gom rác và xử lí tập trung, GV hỏi HS và cho​
HS nhận xét thực trạng của nơi để rác của gia đình,thôn,xóm.Dochưacóthu gom nên GV​
cần tập trung vào các loại rác mà các gia đình thải ra trong sinh hoạt, gợi h cho các em trả lời​
thành phần các loại rác đó. Đồng thời, GV cũng nên sưu tẩm hình ảnh rác thải của các hộ​
gia đình bị vứt bừabãi,,’,,A * ■-’'1-hugomvàtâ’-'​ ■■​ ‘ quy định. 

Dựa vào việc HS​ 'm​ ã gia đình, GV trình 
chiếu hình ảnh và phâ​ ô nhiễm môi trường 
do chất thải nói chung​ ỉ tiếp tục đặt câu hỏi: 

Các công ty sẽ xử.​ óơ đó có thể dùng để 
làm gì? 

GV có thể’ gợi ý để 11.​ rác thải sinh hoạt thải ra 
hằng ngày bao gồm phẩn không ăn được hoặc bị hỏng phải bỏ đi của các loại rau, củ, quả;​
phần thừa tôm, cá, thịt;nưé . q J n tì. .​ kg/ngày);... cho tới quy mô 
công nghiệp, làng nghề (đóxx VX mng J?1VC dểL xxxxxxg txấxxx Uxxi/xxgày) để thấy rõ 
lượng chất​
thải được thải ra, nguy co gây , n​ ; \​ ãng phí như thế nào. 

Từ những vấn để thực tế trên cho HS tnấy được giá trị nổi bật về mặt môi trường,​
kinh tế, xã hội của việc sử dụng vi sinh vật trong việc biến đổi chất thải hữu cơ thành sản​
phẩm có ích. 

4.​ Hoạt động luyện tập và vận dụng 

Sau khi cho HS tổng kết các kiến thức cốt lõi trong bài, GV cho HS trả lời các câu hỏi​
luyện tập và vận dụng cuối bài.  

 



LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

1.​ Căn cứ vào những tiêu chí nào để xác định được môi trường bị ô nhiễm? 
2.​Căn cứ vào những tiêu chí nào để xác định được môi trường đất bị nhiễm kim​

loại nặng? 
3.​Em hãy cho biết một số sản phẩm trong đời sống hằng ngày là kết quả của xử lí​

chất thải hữu cơ bởi vi sinh vật. 
4.​Phân tích những ưu điểm của việc xử lí các chất thải trong trồng trọt (rơm rạ, thân​

cây ngô,...) bằng ứng dụng công nghệ vi sinh so với việc xử lí bằng cách đốt các​
chất thải trên. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
1.​ Một môi trườ“~ ' ''​ ' 1A ô nhiễm khi o--hỌ c 'á' --4x lí, hoá học, sinh học 

của môi trường bị th​ +hờĩ​ lơẻ con người, các loài 
sinh vật và các điều 1 

2.​ Muốn xác địr​ lải tiến hành theo dõi, 
phân tích hàm lượng​ n lượng cụ thể, sau đó 
so sánh với bảng tiêu​ phép thì đất bị ô nhiễm 
kim loại nặng, gây ảnu​ .1 của nhiều loài sinh vật, 
trong đó có con người. 

3.​ Các ứng dụng đượ< '​ )1 , / XA' ’■1' c’ ■ ■​ ■ ■ "rường đất, nước bị ô 
nhiễm, 
xử lí chất thải hữu cơ rắn để làm phân bón, ethanol,... 

4.​ HS cần trình bày đư< r​ T​ y nguy cơ gây ô nhiễm ra sao. 
Ngược lại, với phương pháp xử lí vi sinh, kêr quả của quá trình là gì (một số sản phẩm theo​
các quy trình trong SGK); so sánh vê' thời gian, tác động tới môi trường, hiệu quả kinh tế, kĩ​
thuật sử dụng để thấy ưu, nhược điểm của các phương pháp. 

BÀI 10. VI SINH VẬT TRONG PHÂN GIẢI CÁC HỢP CHẤT​
LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

1.​ Hoạt động mở đầu 

GV có thể mở đầu bài như nội dung gợi ý trong phần mở đầu của SGK hoặc bắt đầu​
bằng hoạt động chơi trò chơi giữa các tổ bằng cách sử dụng các câu hỏi về đặc điểm các quá​
trình phân giải hiếu khí, kị khí và lên men ở vi sinh vật để tạo không khí hào hứng, sôi nổi​
và tâm thế chủ động khám phá kiến thức cho HS, từ đó dẫn dắt vào bài.  

 



2.​ Hoạt động tìm hiểu mục I - Vi sinh vật phân giải hiếu khí trong xử lí ô nhiễm​
môi trường 

GV cho HS đọc SGK và trả lời câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm. Sau đó, GV có​
thể cho HS liên hệ thực tế bằng cách yêu cầu HS kể các hoạt động xử lí ô nhiễm môi trường​
tại địa phương có ứng dụng quá trình phân giải hiếu khí, phân tích vai trò của vi sinh vật​
trong quá trình đó, nêu được ưu điểm của các biện pháp đó so với các biện pháp khác. 

DƯNDỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 
•• 

Quá trình phân giải hiếu khí của vi sinh vật được ứng dụng như thế nào trong xử​
lí ô nhiễm môi trường? 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 

Một số ứng dụng q”Ấ ‘ -'k​ "Mi hiếu khí của vĩ iễm i ■ ■​ - u ô nhiễm môi trường: 

-​ Phân giải một í​ or​ thạch và nhiên liệu 
sinh học gây ô nhiễm : 

-​ Cùng với các V​ sử dụng trong công 
nghệ xử lí nước thải nj​ c thải từ ngành công 
nghiệp sản xuất giấy, n​ ựp chất hữu cơ thải ra 
từ các hoạt động chế biên​ ..11.,.. ở các quy mô khác 
nhau; phân giải thức ăn thừa và chãt thải của thuỷ sản làm giảm ô nhiễm môi trường nước​
trong các ao, đầm nuôi thu . , . 

3.​ Hoạt động tìm hiểu mụ " Ví ■ ■​ ' ìỉ ’​ -​ ; khí trong xử lí ô nhiễm 
môi trường 

GV cho HS đọc SGK và trả lời câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm. Sau đó, GV có​
thể cho HS liên hệ thực tế bằng cách yêu cẩu HS kể các hoạt động xử lí ô nhiễm môi trường​
tại địa phương có ứng dụng quá trình phân giải kị khí, phân tích vai trò của vi sinh vật trong​
quá trình đó, nêu được ưu điểm của các biện pháp đó so với các biện pháp khác. 

DừN DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​Vi sinh vật hô hấp kị khí có thể phân giải được những chất gây ô nhiễm môi​
trường như thế nào? 

2.​Hãy chỉ ra những ưu và nhược điểm của việc xử lí rơm rạ bằng vi sinh vật và bằng​
cách đốt.  

 



Gợi ý trả lời câu hỏi: 

3.​Vi sinh vật hô hấp kị khí có thể phân giải được những chất gây ô nhiễm môi trường​
như các rác thải sinh hoạt hữu cơ: gốc, vỏ và các bộ phận không sử dụng được của các loại​
thực phẩm; phế thải trong nông nghiệp: rơm rạ, bã mía, mùn cưa;... chất thải động vật; nước​
thải từ các trang trại chăn nuôi, làng nghề làm bún, miến;... 

Các vi sinh vật hô hấp kị khí có thể phân giải lipid, protein, polysaccharide có trong rác​
thải và nước thải thành các đơn phân như acid béo, amino acid, đường đơn, sau đó các chất​
này tiếp tục được phân giải thành acetate, H2, CO2 như sơ đồ sau:  

Lipid​
Protein​

Polysaccharide (trong​
rác thải, nước thải) 

Vi sinh 
vật​

phân 
giải kị 

khí 
 

Acid béo​
Amino acid​

Đường đon,... 

Vi sinh vật​
phân giải 
kị khí 

Acetate 
CH4​

H2​

CO2,...  
Không chỉ phân giải​ l​ ỉm môi trường mà các 
sản phẩm trong quá 1​ m lại nhiều lợi ích cho 
con người. Ví dụ: Qr​ đất đai thêm màu mỡ; 
quá trình phân giải c.​ nethane (CH4) được sử 
dụng làm nhiên liệu cL 

2. Hướng dẫn HS lập bảng so sánh. 
 

Xử lí chất thải bằng vi sinh vật Xử lí chất thải bằng cách đốt 

Ưu​
điểm 

-​ Không gây ô nhiễm môi trường 
-​ Có thể tạo ra các sản phẩm có 
giá trị​
kinh tế phục vụ đời sống con người 

Thời gian xử lí nhanh, chi phí thấp 

Nhược​
điểm Thời gian xử lí lâu, chi phí tốn kém 

-​ Gâyônhiễmmôitrường 
-​ Không tạo ra các sản phẩm có​
giá trị kinh tế phục vụ đời sống​
con người 

 

4.​ Hoạt động tìm hiểu mục III - Vi sinh vật lên men trong xử lí ô nhiễm môi trường 

GV cho HS đọc SGK và trả lời câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm. Sau đó, GV có​
thể cho HS liên hệ thực tế bằng cách yêu cầu HS kể các hoạt động xử lí ô nhiễm môi trường​
tại địa phương có ứng dụng quá trình lên men, phân tích vai trò của vi sinh vật trong quá​
trình đó, nêu được ưu điểm của các biện pháp đó so với các biện pháp khác.  

 



DẼN DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 
•• 

Để phân giải rơm rạ hoặc các rác thải chứa cellulose thành đường đơn rồi sau đó​
cho lên men tạo ra cồn dùng để sản xuất xăng sinh học thì cần vi sinh vật tham gia​
vào những công đoạn chính nào? Giải thích. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Để phân giải rơm rạ hoặc các rác thải là cellulose thành đường đơn rồi sau đó cho lên​

men tạo ra cồn dùng để sản xuất xăng sinh học thì cần vi sinh vật tham gia vào hai giai đoạn,​
đầu tiên là giai đoạn thuỷ phân các chất thải hữu cơ phức tạp thành các đường đơn 5C, 6C​
và giai đoạn lên men bởi các vi sinh vật để tạo ra các sản phẩm lên men (ethanol). 

5.​ Hoạt động tìm hiểu mục IV - Chọn lọc và tạo giống các vi sinh vật có khả năng​
phân giải các chất lạ gây ô nhiễm môi trường 
GV cho HS đọc s<​ '■’'onu​ ngẫm. 

DỪN DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​Một số chất được gọi là lạ với sinh vật (xenobiotic), đó là những chất gì và chúng​
ảnh hưởng tới môi trường như thế nào? 

2.​Nêu các bước tiến hành trong nghiên cứu sử dụng một số vi sinh vật có tiềm năng​
phân giải các chất lạ với sinh vật. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 

1.​ Các chất xenobiotic là ]​ :1​ 1 - rh vật khó hoặc không phân 
giải được, các chất này bao gồm: mọt so loại „1UOC trư sáu, cac hydrocarbon thơm đa vòng​
(PAH), nhựa phenolic, một số hoạt chất trong chế phẩm thuốc chữa bệnh và chế phẩm vệ​
sinh, chăm sóc sắc đẹp,... 

2.​Các bước tiến hành trong nghiên cứu sử dụng một số vi sinh vật có tiềm năng phân​
giải các chất lạ với sinh vật: 

3.​Phân lập các chủng vi sinh vật sống được trong môi trường có chất lạ và giải trình tự​
hệ gene của chúng. 

- Xác định những gene nào trong hệ gene của chúng được biểu hiện và những loại​
protein nào được tổng hợp. 

- Xác định các protein được tổng hợp là sản phẩm của những quá trình chuyển hoá nào​
trong các vi sinh vật. 

- Xử lí các dữ liệu thu được bằng các phần mềm tin học và thuật toán để tìm ra loại​
gene quy định sản phẩm trao đổi chất có tiềm năng phân giải hoặc khoáng hoá chất gây ô​
nhiễm môi trường.  

 



- Chọn lọc hoặc dùng công nghệ di truyền tạo ra các sinh vật chuyển gene hoặc biến​
đổi gene có khả năng phân giải các chất lạ gây ô nhiễm môi trường. 

6.​ Hoạt động luyện tập và vận dụng 
Sau khi cho HS tổng kết các kiến thức cốt lõi trong bài, GV cho HS trả lời các câu hỏi​

luyện tập và vận dụng cuối bài. 

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

1.​ Tại sao cần phân loại rác thải vô cơ với rác thải hữu cơ? 
2.​Các rác thải nhựa như túi nylon, chai nhựa, ống hút nhựa và các đồ nhựa dùng​

một lần gây ô nhiễm môi trường như thế nào? 
3.​Hãy nêu các biện pháp mà em có thể áp dụng hằng ngày để giảm thiểu sự ô nhiễm​

môi trường. 
4.​Nước khi được lưu thông sẽ ít bị ô nhiễm. Dựa trên những kiến thức đã học về​

quá trình phân giải các chất, em hãy giải thích khẳng định trên. 

Gợi ý trả lời cất 
1.​ Phân loại rác t​ ê't vì xử lí rác thải vô cơ 

và hữu cơ đòi hỏi các​ . giúp nâng cao hiệu quả 
xử lí, giảm ô nhiễm môi 

2.​Các rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vì thời gian phân huỷ rác​
thải nhựa rất lâu (hàng c I LU C. 5 C . Rác thải nhựa ảnh hưởng​
nghiêm trọng đến các sinh vạt Ũ-J’Ỷ S1D11 va ‘■mu vạt cD' Rai nuiểu loài chim, cá, rùa bị 
chết​
vì ăn hoặc mắc phải rác thải nhựa. 

3.​HS tự làm. 
4.​Nước được lưu thông sẽ làm tăng hàm lượng oxygen hoà tan trong nước, tạo điều​

kiện cho các vi sinh vật hiếu khí trong nước phân giải triệt để các chất thải hữu cơ thành​
carbon dioxide và nước làm giảm ô nhiễm môi trường. 

BÀI 11. CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VI SINH VẬT​
TRONG XỬ LÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

1.​ Hoạt động mở đầu 
Trước khi tìm hiểu về các nội dung trong bài, GV có thể cung cấp các thông tin về thực​

trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam hoặc trên thế giới bằng cách cung cấp các hình ảnh​
thể hiện tình trạng ô nhiễm ở các loại môi trường.  

 



 
GV có thể tổ chức I​ .nh trạng ô nhiễm dựa 

trên những kiến thức đã​ u thảo luận, tuỳ vào đáp 
án HS đưa ra, GV sẽbổsung.,_.​ w w​ xử lí ô nhiễm môi trường 
và đặt vấn đề “ Vi sinh vật đươc dune tr^Txử ế ô nhiàm md ếrườog như thế nào?” 

2.​ Hoạt động tìm hiểu mục I - Xử lí ô nhiễm môi trường đất 

Có nhiều nguyên nhân d 1​ ã . . như do kim loại nặng, hợp 
chất hữu cơ khó phân huỷ, đất bị nhiễm dầu,... và vi sinh vật cũng có các đặc điểm khác nhau​
được con người sử dụng để làm giảm mức độ độc hại của chất gây ô nhiễm. 

Trước tiên, GVnêntổchứcchoHSđọchiểuđểnêucác nguyênnhângây ô nhiễm môi​
trường đất và các đặc điểm của vi sinh vật được ứng dụng trong xử lí ô nhiễm môi trường. 

Để mở rộng kiến thức và kết nối với cuộc sống, GV nhấn mạnh thông tin trong sách​
“Nhiều vi sinh vật có khả năng kết hợp chặt chẽ với thực vật tạo thành tổ hợp xử lí ô nhiễm​
môi trường đất hiệu quả hơn” và giới thiệu một số loài thực vật góp phần xử lí đất bị ô nhiễm. 

Tiếp theo, để tìm hiểu về quy trình xử lí ô nhiễm môi trường đất bằng vi sinh vật, GV​
có thể tổ chức cho HS làm việc nhóm để thực hiện các yêu cầu: 

-​ Đối với vùng đất bị nhiễm dầu hoặc ô nhiễm kim loại nặng, để làm sạch môi trường đất​
bị ô nhiễm thì xử lí tại chỗ hay mang đất đến nơi xử lí? Tại sao?  

 



-​ Trình bày quy trình xử lí ô nhiễm môi trường đất bằng vi sinh vật và giải thích cơ sở,​
mục đích của mỗi bước. 

Sau khi HS thảo luận nhóm sẽ trình bày kết quả thảo luận, GV tự lựa chọn cách thức để​
HS trình bày kết quả. GV sẽ là người tổng hợp kiến thức và chốt đáp án. 

Ọ DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 
•• 

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng vùng đất ô nhiễm thành bãi xe hay sân bóng có​
phải là biện pháp xử lí ô nhiễm đất hiệu quả không? Tại sao? 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 

Việc chuyển đổi vùng đất ô nhiễm thành bãi đỗ xe đem lại hiệu quả sử dụng đất nhưng​
không phải là biện pháp xử lí triệt để. Việc chuyển đổi này chỉ có hiệu quả trong phạm vi nhỏ 
hẹp. 

3.​ Hoạt động tìm hiểu mục II - Xử lí nước thải và làm sạch nước 

Ô nhiễm nguồn​ g​ hải công nghiệp, nước 
thải sinh hoạt và y tế​ ‘ đặt câu hỏi để HS nêu 
được các nguyên nhí​ ihiễm do đâu (kim loại 
nặng, hợp chất hữu c 

GV có thể’ đặt câu​ . hấ độ chất hữu cơ quá 
cao 
hay nước bị nhiễm kim loụ»​ , „ điềm gì? Cho ví dụ.” HS dựa 
vào thông tin trong SGK mục TT kết họ'n ^ới những kiến th^c đã học để trả lời. 

& DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 
•• 

1.​ Những nguyên nhân nào gây ô nhiễm nguồn nước? 
2.​Trong quá trình xử lí ô nhiễm nước bằng vi sinh vật, cẩn kết hợp những phương​

pháp nào? 
3.​ Trình bày ưu điểm của phương pháp cố định vi sinh vật trong xử lí nước ô nhiễm. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 

1.​ Ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải y tế,...​
không được xử lí đúng cách đã thải ra ao, hồ, sông gây ô nhiễm. 

2.​ Để xử lí nước thải hiệu quả, cần kết hợp phương pháp xử lí vi sinh vật với phương​
pháp vật lí (lọc nước qua lưới chắn rác, phương pháp lắng,...), hoá học (nhiều nước thải có​
chứa acid vô cơ hoặc kiềm cần được trung hoà,...).  

 



3.​ Xử lí nước thải bằng phương pháp cố định vi sinh vật có các ưu điểm: 

-​ Vi sinh vật được bổ sung vào nước bị ô nhiễm sẽ làm giảm độc của chất gây ô nhiễm​
bằng các cơ chế: phân giải hiếu khí hoặc kị khí hợp chất hữu cơ thành CO2 và nước làm giảm​
nồng độ chất hữu cơ trong nước; vi sinh vật hấp thụ, liên kết hoặc chuyển hoá kim loại nhằm​
khử độc, tích tụ và tập trung kim loại, thuận lợi cho quá trình kết tủa kim loại, lắng và tách​
kim loại khỏi môi trường nước. 

-​ Các vi sinh vật được cố định trong các lớp màng hoặc các hạt. Việc cố định này cho​
phép kiểm soát được các yếu tố kết hợp trong quá trình xử lí nước thải như tốc độ sục khí,​
tốc độ dòng chảy. 

4.​ Hoạt động tìm hiểu mục III - Công nghệ thu khí sinh học 

Đây là một công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí chất thải hữu cơ. Cơ sở của công​
nghệ này là sử dụng vi sinh vât nhân giải kị khí các hơn nph híVn cơ. Sản phẩm của quá​
trình phân giải kị khí £​ T), kb​ ), một phần nhỏ khí 
hydrogen (H2) và hơi I​ 1- 

Để bắt đầu hoạt (​ bề bigass chưa và bể 
biogas mang lại những 

Nhiều nơi thuộc V​ u khí sinh học (xây bể’ 
biogas) nên HS có thể trả !<. 

-​ Bể biogas xử lí chất thảithành '’hí sinh hoc đươc d?-ng làm chất đốt. 

-​ Chất thải sau khi xử lí được dùng làm phân bón. 

Từ những lợi ích nêu trên : it . h​ ỵngra sạođể mang lại những 
lợi ích đó? 

Ở hoạt động này, yêu cẩu HS cẩn đạt được là trình bày quy trình thu khí sinh học. Để phát​
triển năng lực tự họcvà làmviệcnhóm,GVcó thể tổ chứccho HS làmviệc theo nhóm, tìm​
hiểu về cơ chế hoạt động của bể biogas dựa vào kênh hình và kênh chữ trong sách, kết hợp các​
thông tin từ sách, báo, internet. GV cần làm rõ yêu cầu đối với HS là cần trình bày cơ chế hoạt​
động của hầm biogas, các quá trình biến đổi nào diễn ra (chi tiết phân giải kị khí của vi sinh​
vật trong bể) để thu được khí sinh học từ nguồn chất thải. GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi 
trong​
mục III cũng là những nội dung để sản phẩm làm việc nhóm hoàn thiện hơn.  

 



ọ DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​ Khí sinh học là gì? 
2.​ Khí sinh học có thể được hình thành trong điều kiện nào? 
3.​ Nêu ví dụ về vi sinh vật có khả năng tạo khí sinh học. 
4.​ Phân tích ưu điểm của công nghệ tạo khí sinh học bởi vi sinh vật. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
1.​ Khí sinh học được tạo ra từ các chất thải hữu cơ, là hỗn hợp khí gồm CH4, CO2, H2​

và hơi nước. 
2.​ Khí sinh học được hình thành trong điều kiện kị khí. 
3.​ Vi sinh vật có khả năng tạo khí sinh học có đặc điểm sinh trưởng và sinh sản được​

trong điều kiện kị khí như các chi Methanobactcrỉum, Methanococcus,... 
4.​ Công nghệ tạ​ !n' 

-​ Tạo ra khí sinl​ [ùng làm chất đốt hoặc 
chuyển hoá thành đi 

-​ Rác thải sau kl.​ cơ, có lợi ích về kinh tế, 
tăng giá trị sản xuất né​ ường do chất thải hữu cơ. 

5.​ Hoạt động tìm hiểu mục IV - Công nghệ xử lí chất thải rắn 

Chất thải rắn bao gồr : , it c< ’ - âi .​ 0. Trong nội dung này, sách 
tập trung chủ yếu vào công nune "ù n cnâr tHi nuu co cnất mải vô co như kim loại, sành,​
sứ, thuỷ tinh không có khả năng hoặc bị phân huỷ sinh học rất chậm. 

GV đặt câu hỏi yêu cẩu HS nêu một số loại rác thải thuộc loại chất thải hữu cơ rắn và​
các phương pháp xử lí chất thải hữu co rắn bằng vi sinh vật. 

HS dựa vào thông tin trongSGKcó thể nêuđược hai biệnphápxửlí chất thải hữu cơ​
rắn là thu khí sinh học bằng hầm biogas và ủ phân hữu cơ. GV có thể giới thiệu quy trình ủ​
phân hữu cơ theo hình 11.5 trong sách và có thể hỏi HS: Mục đích của việc bổ sung gỗ vụn​
và bùn hoạt tính là gì? 

Gợi ý: Bổ sung vụn gỗ với mục đích cung cấp nguồn carbon cho vi sinh vật sử dụng,​
giúp tăng số lượng vi sinh vật phân giải chất hữu cơ. Bùn hoạt tính có chứa các chủng vi sinh​
vật có lợi trong việc xử lí ô nhiễm môi trường, do đó bổ sung bùn hoạt tính với mục đích​
cung cấp chủng vi sinh vật có khả năng phân giải chất thải hữu cơ. 

Tiếp theo, GV sẽ tổ chức để HS đọc hiểu và trình bày về sự thay đổi của đống ủ (nhiệt​
độ, nhóm vi sinh vật sinh trưởng và sinh sản, chất hữu cơ trong đống ủ) qua các giai đoạn​
khác nhau.  

 



DỪN DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​Theo em, để ứng dụng vi sinh vật trong phân huỷ rác thải sinh hoạt, trước hết cần​
phải làm gì? 

2.​Kể tên một số sản phẩm từ quá trình xử lí rác thải hữu cơ rắn bằng công nghệ vi​
sinh vật. 

3.​Tại sao trong quá trình ủ phân hữu cơ, nhiệt độ có thể lên tới trên 60 oC nhưng​
vẫn còn nhiều vi sinh vật sinh trưởng và sinh sản? 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
1.​ Để ứng dụng vi sinh vật trong phân huỷ rác thải sinh hoạt, bước đẩu tiên cần phân​

loại rác thải hữu co và rác thải vô co. 
2.​ Một số sản phi​ H rác th^ ’ ■​ ông nghệ vi sinh vật 

như khí sinh học (bio| 
3.​ Trong quá trình​ 1, ở mỗi khoảng nhiệt 

sẽ có các nhóm vi sinh​ 0 °C đến 60 oC, nhóm 
vi sinh vật ưa ấm phát t​ m vi sinh vật ưa nhiệt 
phát triển. 

6. Hoạt động luyện tập và vận dụng 

Sau khi cho HS tổng kf . \ế ’ .xi 0. ,' :​ cho HS trả lời các câu hỏi 
luyện tập và vận dụng cuối ..... 

 

 
1.​ Em hãy tìm hiểu và kể tên một số vi sinh vật có khả năng xử lí sự cố tràn dầu. 
2.​Tại sao trong quá trình xử lí ô nhiễm môi trường đất bằng vi sinh vật, người ta​

thường bổ sung thêm một số nguồn dinh dưỡng N, C, P, O2,...? 
3.​Em hãy tìm hiểu và kể tên một số vi sinh vật có khả năng phân huỷ dư lượng thuốc​

trừ sâu, thuốc diệt cỏ trong nước thải nông nghiệp. 
4.​ Nêu các lợi ích từ việc ứng dụng công nghệ vi sinh vật trong sản xuất khí sinh học. 
5.​Dựa vào thông tin về quy trình ủ phân hữu cơ, kết hợp quan sát sơ đồ hình 11.5,​

em hãy chỉ ra các ưu điểm và nhược điểm có thể có của quá trình xử lí chất hữu​
cơ trong điều kiện hiếu khí theo sơ đồ đó.  

 



Gợi ý trả lời câu hỏi: 

1.​Các vi sinh vật có khả năng xử lí nước và đất bị nhiễm dầu là những vi sinh vật​
có khả năng phân huỷ dầu (theo cơ chế phân hoá mạch carbon hoặc hấp thụ dầu) như​
Chryseobacterium defluvii, Chryseobacterium gleum, Pseudomonas sp., Candida tropicalis;... 

Nguồn: Đinh Thị Vân, Ngô Cao Cường - Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Chi nhánh​
phía Nam (https://tailieumienphi.vn/doc/phan-lap-dinh-danh-va-nghien-cuu-dac-diem-​
sinh-hoc-mot-so-chung-vi-sinh-vat-co-k-0o6duq.html) 

2.​Để xử lí ô nhiễm môi trường đất bằng vi sinh vật, cần bổ sung thêm dinh dưỡng N,​
C, P, O2với mục đích cung cấp dinh dưỡng cho vi sinh vật sinh trưởng, tăng số lượng tế bào​
giúp quá trình phân giải diễn ra nhanh hơn. O2 được cung cấp cho các vi sinh vật hiếu khí​
hoạt động hiệu quả. 

3.​Một số vi sinh vật có khả năng phân huỷ thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ: Agrobacterium​
radiobacter, Pseudomonas, Alcaligenes, Streptomyces,... 

4.​ Ứng dụng CÔ!​ "ongsTh​ lang lại các lợi ích: 

-​ Tạo ra khí sinl​ 11’​ [ùng làm chất đốt hoặc 
chuyển hoá thành đi 

-​ Rác thải sau kl​ ích về kinh tế, tăng giá 
trị sản xuất nông ngh​ .hất thải hữu cơ. 

5.​ Quá trình ủ phi- 

-​ Dễ thực hiện. 

-​ Giảm thiểu rác thải .​ : n A lé​ lôi trường. 

-​ Tạo ra phân bón hữu cơ, có ý nghĩa về mặt kinh tế. 

BÀI 12. DỰÁN:ĐIẼUTRA CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VI SINH VẬT​
TRONG XỬ Lí ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

1.​ Hoạt động lập kế hoạch 

Trong SGK đã có hướng dẫn chung cho phần lập kế hoạch trước khi thực hiện dự án.​
HS cần xác định mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm dự kiến. Sau đó sẽ lựa chọn một chủ đề cụ​
thể, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân trong nhóm sẽ làm khi thực hiện dự án. 

Ví dụ: Một nhóm lựa chọn chủ đề: Tìm hiểu ô nhiễm nguồn nước thải và biện pháp xử lí.​
Các việc mà nhóm cần chuẩn bị: 

-​ Xác định mục tiêu, nhiệm vụ: nhận diện môi trường bị ô nhiễm nguồn nước thải; tìm​
hiểu biện pháp xử lí ô nhiễm nguồn nước thải tại địa phương có ứng dụng vi sinh vật.

 

https://tailieumienphi.vn/doc/phan-lap-dinh-danh-va-nghien-cuu-dac-diem-sinh-hoc-mot-so-chung-vi-sinh-vat-co-k-0o6duq.html
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-​ Dự kiến hình thức trình bày sản phẩm: tranh ảnh mô tả loại ô nhiễm, bài báo cáo các​
số liệu thu thập được hay slide thuyết trình,... 

-​ Dự kiến địa điểm thực hiện dự án; các phương tiện, công cụ hỗ trợ; phân chia thời​
gian cho các công việc cần làm;... 

-​ Phân công công việc cho các cá nhân trong nhóm. 

Trong quá trình HS thảo luận để lập kế hoạch, GV nên theo dõi các nhóm, hỗ trợ HS​
lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ để HS dự kiến thời gian phù hợp. 

2.​ Hoạt động thực hiện dự án 

Trong hoạt động này, HS đóng vai trò chủ đạo. GV tổ chức cho HS tìm hiểu thông tin về 
ô​
nhiễm môi trường tại một địa phương bằng các cách: tham khảo thông tin từ thầy cô, bạn bè;​
tham khảo từ sách, báo, internet; thực nghiệm, quan sát thực tế, điều tra (nếu có điều kiện);... 

Sau khi có thông tin, HS sẽ sử dụng kĩ năng xử lí và phân tích số liệu để đánh giá, nhận​
xét và trình bày kết quả, phục vụ việc hoàn thành sản phẩm. 

3.​ Hoạt động tổng h 

GV tổ chức cho H​ ih giá dự án. Việc xây 
dựng sản phẩm, trình​ It triển năng lực giao 
tiếp, làm việc nhóm, th 
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